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Tấm lợp, tôn các loại

Sản phẩm gối công, ống cống BTCT ly 

tâm

Sản phẩm cửa sổ, cửa đi

Sản phẩm ống nhựa

Bê tông ly tâm

Các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu

NỘI DUNG

Thiết bị vệ sinh 

PHỤ LỤC 1

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định 

Tháng 7/2024

Ban hành kèm theo Thông báo số  493/TB-SXD ngày  7/8/2024 của Sở Xây dựng 
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I
Tham khảo theo thông báo 

giá đính kèm

II

1 Carboncor Asphalt - CA9.5 " 3.910.000

2 " 3.090.000

III

1 " 7.000.000

IV

1 đ/m
2 109.000

2 " 127.000

3 " 164.200

4 " 209.000

V

1

- đ/kg 15.100

đ/kg 15.100

" 15.100

" 15.100

đ/kg 15.100

" 15.000

" 15.000

2 THÉP HÕA PHÁT (từ ngày 01/7/2024)

đ/kg 13.880

" 14.580

Xăng, dầu các loại 

Bê tông nhựa

CB300V-

-

TCCS 

09:2014/TCĐBVN

SD295A

SD390

CB240T

CB400V

08/2018 Carboncor 

Asphalt

Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính

Thép cuộn 

(Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)

STT

Giá bán tại kho Công ty

TNHH MTV Hòa Phát Bình

Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A),

KKT Nhơn Hội, xã Nhơn

Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh

Bình Định

Giá bán tại kho bên bán trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

Giá bán tại kho trên phương 

tiện bên mua

Giá bán tại Công ty TNHH 

TH Trường Tín, Địa chỉ: Lô 

18 đường Điện Biên Phủ, 

phường Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Thép thanh vằn (D10)

CB400V

SD390

CB240T

Gr40/ CB300V

Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,8ly -

> 5,0ly Việt Nhật

Kính trắng 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật

Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Carboncor Asphalt - CA19

(bê tông nhựa rỗng)

PHỤ LỤC 1: CÁC MẶT HÀNG VLXD CHỦ YẾU

GỖ XẺ XÂY DỰNG CÁC LOẠI

KÍNH XÂY DỰNG

(Đã bao gồm công cắt kính và trừ hao hụt khi cắt từ kính nguyên 

tấm ra kính thành phẩm - quy cách theo yêu cầu)

Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,0ly -

> 4,2ly Việt Nhật

Gỗ làm cốp pha (ván khuôn và 

cây chống)

Kính trắng 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật

SẮT THÉP CÁC LOẠI

Thép thanh vằn (D12 ->32)

Thép thanh vằn (D10)

Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)

THÉP POMINA
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

" 14.580

Thép thanh vằn (phi 14 ->32) " 14.580

" 14.780

" 14.780

Thép thanh vằn (phi 14 ->32) " 14.780

THÉP HÕA PHÁT (từ ngày 05/7/2024)

đ/kg 13.880

" 14.380

" 14.380

Thép thanh vằn (phi 14 ->32) " 14.380

" 14.580

" 14.580

Thép thanh vằn (phi 14 ->32) " 14.580

THÉP HÕA PHÁT (từ ngày 19/7/2024)

đ/kg 13.780

" 14.380

" 14.380

Thép thanh vằn (phi 14 ->32) " 14.380

" 14.580

" 14.580

Thép thanh vằn (phi 14 ->32) " 14.580

3 THÉP VAS - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV THÉP VAS VIỆT MỸ 

- đ/kg 14.850

đ/kg 15.050

" 15.250

- đ/kg 14.900

- đ/kg 14.900

- đ/kg 15.100

4

4,1

- Thép la kẽm Kg 18.200

- Thép la kẽm Kg 18.200

Thép thanh vằn (D12) CB300V

Gr40/CB300V

Thép thanh vằn (D10) CB400V/CB500V

Thép thanh vằn (D12) CB400V/CB500V

CB400V/CB500V

Thép cuộn 

(Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)
CB240T

Thép thanh vằn (D10) Gr40/ CB300V

Giá bán tại kho Công ty

TNHH MTV Hòa Phát Bình

Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A),

KKT Nhơn Hội, xã Nhơn

Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh

Bình Định

Giá bán tại kho Công ty

TNHH MTV Hòa Phát Bình

Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A),

KKT Nhơn Hội, xã Nhơn

Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh

Bình Định

Thép cuộn 

(Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)
CB240T

Thép thanh vằn (D10) Gr40/ CB300V

Thép thanh vằn (D12) CB300V

Gr40/CB300V

Thép thanh vằn (D10) CB400V/CB500V

Thép thanh vằn (D12) CB400V/CB500V

CB400V/CB500V

THÉP HÌNH, THÉP THANH, THÉP TẤM 

CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN. 

Địa chỉ: 21 Trương Vĩnh Ký, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho

-
Gr40/ SD295A

CB400V/CB500V

CB300V

Thép thanh vằn (D12 -D32)

Gr40/ SD295A

Giá bán tại kho Công ty

TNHH MTV Hòa Phát Bình

Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A),

KKT Nhơn Hội, xã Nhơn

Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh

Bình Định

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

la 14 kẽm đến la 30 

kẽm

la 40 kẽm đến la 50 

kẽm

Gr40/CB300V

Thép thanh vằn (D12)

Thép thanh vằn (D10)

Thép thanh vằn (D12)

Thép thanh vằn (D12 -D20)

Thép thanh vằn (D16)

Thép thanh vằn (D10)

CB240T

CB300V

CB400V/CB500V

CB400V/CB500V

CB400V/CB500V

CB400V/CB500V

Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Thép tròn trơn (nội) Kg 16.800

- Thép tròn trơn (nội) Kg 15.000

- Thép tròn trơn (ngoại ) Kg 18.200

- Thép vuông đặc Kg 15.000

- Thép vuông đặc Kg 16.000

- Thép I ( AKS) Kg 16.400

- Thép I ( AKS) Kg 16.800

- Thép I ( PS) Kg 19.100

- Thép I ( PS) Kg 19.100

- Thép U (AKS) Kg 17.500

- Thép U (AKS) Kg 16.400

- Thép U ( AKS) Kg 17.000

- Thép U (AKS) Kg 17.300

- Thép tấm 1,5mx6m Kg 14.100

- Thép tấm 1,5mx6m Kg 15.000

- Thép tấm 2 mx6m Kg 15.900

- Thép tấm chống trượt 1,5mx 6m Kg 14.400

- Thép tấm cắt quy cách Kg 16.800

- Thép lá đen Kg 19.091

- Thép lá đen Kg 17.700

- Thép lá đen Kg 16.800

- Thép lá mạ kẽm Kg 20.000

- Thép lá mạ kẽm Kg 19.600

U 50 , U65

10 ly - 50 ly

3 ly - 5 ly

1.8 ly đến 3,0ly

1.0 ly đến 1,4ly

0.5 ly đến 1,2 ly

3ly đến 12 ly

U80, U 100, U120

0.8 ly

I 100 ,I 120,

I 150, I 200

14ly đến 20 ly

1.4 ly đến 1,5 ly

U 140,U160

U 150, U 180, U200, 

U250

3ly  trở lên

fi 10 đến fi 16

I 200,250,300

Vuông đặc 20

Vuông 12 đến vuông 

18

fi 20 đến fi 40 hàng 

ngoại

fi 18 đén fi 25

I 150,I198,I248
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Thép lá mạ kẽm Kg 17.300

- Thép V Kg 16.800

- Thép V Kg 16.400

- Thép V Kg 15.000

- Thép V (AKS) Kg 15.900

- Thép V (AKS) Kg 16.400

- Thép V (AKS) Kg 17.300

- Thép ống mạ kẽm Kg 16.800

- Thép ống mạ kẽm nóng Kg 25.000

- Thép ống mạ kẽm nóng Kg 25.900

- Thép ống mạ kẽm nóng Kg 24.100

- Thép ống mạ kẽm nóng Kg 25.500

- Thép ống đen Kg 16.800

- Thép ống đen Kg 17.300

- Thép Hộp mạ kẽm Kg 17.300

- Thép Hộp đen Kg 16.800

- Thép Hộp đen Kg 17.300

- Thép V mạ kẽm Kg 18.600

- Thép tấm băng mạ kẽm Kg 18.600

4.2 CÔNG TY TNHH TƯ VINH. Số 39 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn. Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho

- kg 16.300

- " 16.300

V 40,V 50, V 63

V 30

V 25 đến V 50

V 50 đến V 75

Fi 127 đến Fi 220

độ dày 3.96 trở lên

V 25

V 120 đến V 150

Hộp 100x100 trở lên

độ dày 2.0 trở lên

Hộp 12x12 đến hộp 

60x120

độ dày 0,8 đến 2,1

Hộp 12x12 đến hộp 

60x120

độ dày 0,8 đến 2,0

Fi 21 đến Fi114  

độ dày 1,9

ống thép TMK tròn 33.5

Fi 21 đến Fi 114  

độ dày 1,1 đến 1,8

Fi 21 đến Fi 114

độ dày 2.1  trở lên

Fi 21 đến Fi 49

độ dày 1,6

Fi 168 đến Fi 219

độ dày 1.1  trở lên

ống thép TMK tròn 21.2

1.5 ly đến3.0ly

V 80 đến V 100

Fi 21 đến Fi 141

độ dày 1.1  trở lên



6

Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- " 16.300

- " 27.000

- " 18.500

- " 26.100

- " 18.800

- " 16.800

- " 19.300

- " 19.500

- 20.100

- 16.300

- 18.900

- 16.400

- 17.000

- 18.600

- 16.500

- 16.800

- 16.800

- 16.800

- 16.800

- 18.400

- 18.300

- 19.400

- 19.400

- 18.000

- 18.900

Thép Dày mạ kẽm 1.35*1200

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.15mm*1200 mm

Thép dày mạ kẽm phủ 

CR:0.98*1000mm

Thép dày mạ kẽm phủ 

CR:1.40*1200mm

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.95mm*1250mm

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.18mm*1000mm

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

0.76mm*1219mm

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.00mm*1219mm

Thép hộp 50*50*3.0*6m

Thép hộp 60*120*3.0*6m

Thép hộp 60*60*3.0*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*30*30*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.00*30*30*6m

Thép hộp mạ kẽm 

30*90*1.4*6m

Thép hộp mạ kẽm 

30*90*1.2*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*40*40*6m

ống TMK tròn 15.9

Thép Dày mạ kẽm 1.17*1000

ống thép mạ kẽm 114*3.2

Thép hộp mạ kẽm 

1.8*40*80*6m

ống thép mạ kẽm 26.65

ống thép TMK tròn 59.9

Thép Cuộn mạ kẽm

Thép Dày mạ kẽm 0.95*1200

Thép dày mạ kẽm
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- 18.300

- 18.300

- 18.900

- 18.200

- 21.900

- 24.200

- 19.800

- 17.800

- 18.900

- 18.100

- 18.500

- 18.900

- 19.300

- 18.300

- 17.600

- 21.500

- 17.300

- 18.200

- 17.700

- 17.800

- 17.700

- 16.900

- 18.300

Thép hộp mạ kẽm 25*50*6m

Thép hộp mạ kẽm 30*60

Thép hộp mạ kẽm 40*80

Thép hộp mạ kẽm 50*100

Thép hộp mạ kẽm 60*120*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*40*80*6m

Thép hộp mạ kẽm 

0.9*20*40*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.2*20*20*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*25*25*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*25*25*6m

Thép hộp kẽm

Thép hộp kẽm 30*90*1.2

Thép hộp kẽm 40*80*1.2

Thép hộp kẽm 80*80*2.0*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*13*26*6m

Thép hộp mạ kẽm 

0.90*14*14*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.00*14*14*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*14*14*6m

Thép hộp mạ kẽm 0.8*12*12*6

Thép hộp mạ kẽm

Thép hộp mạ kẽm 100*200

Thép hộp mạ kẽm 13*26

Thép hộp mạ kẽm CN 20*40
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- 17.100

- 18.700

- 17.300

- 17.100

- 17.100

- 17.500

- 18.000

- 18.300

- 17.400

- 19.100

- 16.500

- 16.300

- 18.100

- 16.100

- 19.100

- 17.500

- 17.500

- 18.000

- 18.300

- 17.100

- 22.400

- 19.700

- 17.800

Thép I 120

Thép I 150

Thép lá 2.0 ly

Thép lập là kẽm

Thép lá mạ kẽm

thép mạ kẽm

Thép ống đen 12.7

Thép ống đen fi 16

Thép ống đen 34

Thép hộp mạ kẽm vuông 100

Thép hộp mạ kẽm vuông 12

Thép hộp mạ kẽm vuông 14

Thép hộp mạ kẽm vuông 20

Thép hộp mạ kẽm vuông 25

Thép hộp mạ kẽm vuông 30

Thép hộp mạ kẽm vuông 40

Thép hộp mạ kẽm vuông 50

Thép hộp mạ kẽm vuông 75

Thép hộp mạ kẽm vuông 90

thép i 100

Thép ống kẽm 19.1*1.0

Thép ống kẽm fi 21*1.4

Thép ống kẽm fi 34*1.4
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- 17.700

- 19.100

- 25.200

- 25.500

- 22.900

- 24.300

- 22.300

- 20.300

- " 18.100

- " 23.500

- " 18.200

- " 23.900

- " 23.500

- " 24.800

- " 23.800

- " 24.800

- " 23.900

- " 24.700

- " 23.900

Thép ống nhúng kẽm 

113.5*2.9*6m

Thép ống nhúng kẽm 

33.5*2.30*6m

Thép ống nhúng kẽm 

42.2*1.9*6m

Thép ống mạ kẽm

Thép ống mạ kẽm 14

Thép ống mạ kẽm fi 21

Thép ống mạ kẽm fi 27

Thép ống mạ kẽm fi 42

Thép ống mạ kẽm fi 49

Thép ống mạ kẽm fi 60

ống mạ kẽm fi 76

Thép ống nhúng kẽm 33.5*1.9*6

Thép ống mạ kẽm fi 90*1.40

Thép ống nhúng kẽm 

59.9*1.9*6m

Thép ống nhúng kẽm 75.6*2.1*6

Thép ống mạ kẽm fi 90

Thép ống mạ kẽm fi 76*1.40

Thép ống nhúng kẽm 

59.9*2.9*6m

Thép ống nhúng kẽm 

141.3*3.96*6m
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- " 23.900

- " 16.500

- " 15.000

- " 14.800

- " 14.500

- " 16.000

- " 15.300

- " 15.300

- " 14.300

- " 14.800

- " 14.700

- " 14.800

- " 17.500

- " 15.800

- " 16.000

Thép U100

Thép tấm

Thép U

Thép phi 14

Thép tấm 3li

Thép tấm 16li

Thép tấm 8li

Thép tấm 10li

Thép phi 10

Thép U120

Thép ống nhúng kẽm 

88.3*2.10*6m

Thép tấm 14li

Thép tấm 5li

Thép tấm 12li

Thép tấm 6li
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- " 17.100

- " 18.800

- 17.100

- kg 15.400

- " 15.800

- " 18.600

- " 16.000

- " 17.600

- " 24.400

- " 15.600

- " 20.300

- " 15.700

- " 17.600

- " 21.200

- " 21.200

Thép V30

Thép U180

Thép U65

Thép U50

Thép V25

Thép V50

Thép V 100

thép u80

Thép V kẽm 50*3.8

Thép V kẽm 50*4.8

Thép Vkẽm 30

Thép V40

Thép V30*30*3mm*6m

Thép V50*4.0*6m

Thép V kẽm 40*3.8
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- " 15.700

- " 15.700

- " 17.900

- " 18.500

- " 23.300

- " 17.500

- " 18.100

- " 23.300

- " 17.800

- kg 20.800

- " 15.100

4.3 DNTN PHÖC YẾN. Địa chỉ: 248 Lê Duẩn, thị xã An Nhơn. Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho

đ/kg 19.273

- 19.091

- 26.364

- 24.545

- 15.273

- 15.455

- 19.455

- 19.091

Ống thép mạ kẽm dày 2,1li-3,2li

THÉP V 75

Thép vuông đặc 12

THÉP V63

Thép xây dựng thanh vằn D12

Thép dày mạ kẽm Z080:0,75 - 

1,18x1200

Thép lá

Tấm

Cây 6m

Cây 6m

Tấm

Thép vuông đặc

Cây 6m

Thép V25-V65

Thép vuông hộp kẽm(0.5mm-

2.0mm)

Ống thép mạ kẽm dày 1,6li

Thép V70-V100

Thép I 100-150 Posco

Thép vuông mạ kẽm

Thép vuông kẽm (0.5mm-

2.0mm)

Thép dày mạ kẽm Z080:0,75 - 

1,18x1000

Thép V kẽm

Thép vuông hộp ống 

kẽm(0.5mm-2.0mm)

Thép vuông kẽm 30*1.1

Cây 6m

Tấm

Cây 6m
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- 19.364

- 25.455

- 18.636

- 17.727

- 17.273

- 17.273

- 18.636

- 17.727

- 16.818

VI

1 Mác (Độ sụt 12±2 cm)

đồng/m3 1.000.000

" 1.046.296

" 1.092.593

" 1.138.889

" 1.185.185

" 1.231.481

" 1.277.778

" 1.324.074

" 1.370.370

2 Mác (Độ sụt 10±2 cm)

đồng/m3 1.000.000

" 1.045.455

" 1.090.909

" 1.136.364

" 1.181.818

" 1.227.273

" 1.272.727

3 Mác (Độ sụt 12±2 cm) - TCVN 9340-2012

đồng/m3 1.045.000 

" 1.090.000 

" 1.135.000 

" 1.180.000 

Cây 6m

Thép ống mạ kẽm Hoa Sen

200

350

Cây 6m

Cây 6m

Bê tông thương phẩm

Cây 6m

Cây 6m

Cây 6m

Thép lập là kẽm

Cấp phối

Cây 6m

450

Ống thép mạ kẽm dày 0,8li-1,8li 

Hòa Phát

Thép tròn trơn, vuông đặt

Thép I 100-150

Thép hộp mạ kẽm hoa Sen

Thép U

250

100

500

Cây 6m

150

250

Cấp phối

Ống thép mạ kẽm dày 1,9li

200

150

300

400

200

300

250

450

Đá 1x2

Giá bán tại nhà máy của Công 

ty CP SX Thương mại XD 

Hải Minh, địa chỉ: Lô B6,14, 

đường D4, KKT Nhơn Hội, 

xã Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn của Công ty Cổ phấn 

Phú Tài - Xí nghiệp SX 

VLXD Nhơn Hòa

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn của Công ty Cổ phần 

bê tông An Phát

Cấp phối

Thanh

Đá 1x2

300

Hộp TMK Chữ nhật, vuông: 

0,8li -3,0 li Hòa Phát

400

Đá 1x2-

-

-

350

500
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

" 1.225.000 

" 1.270.000 

" 1.315.000 

" 1.360.000 

VII

1 QCVN 16:2019/BXD

-

đ/tấn          1.795.370   

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định - 

đã cộng chi phí vận chuyển 

bằng xe bồn 225.000 đồng/tấn

-

đ/tấn 1.435.185

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh Bình 

Định

-

đ/tấn 1.435.185

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh Bình 

Định

2 QCVN 16:2019/BXD

Nghi Sơn đ/tấn 1.547.000

Phúc Sơn " 1.539.000

Xi măng Vissai " 1.373.000

Xi măng Sông Gianh " 1.494.000

Xi măng Cẩm Phả " 1.299.000

Xi măng Kaito " 1.271.000

Thành Thắng " 1.250.000

Đồng Lâm " 1.414.000

Công Thanh " 1.368.000

Long Sơn " 1.354.000

Tam Sơn " 1.295.000

Đức Sơn 1.240.741

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Kho bên bán, kho tại 

Phú Tài, thành phố Quy Nhơn

Bỉm Sơn 1.268.519

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Kho bên bán  Dung 

Quất, Quảng Ngãi

" 1.500.000

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Quy Nhơn và 

kho tại huyện Tuy Phước

" 1.806.000
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

" 1.606.500

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh Bình 

Định

400

Xi măng ADAMAX type I-II 

(tiêu chuẩn ASTM 

C150/C150M-12)

Vicem Hoàng Mai

Xi măng

Bicem (tại chân công trình)

Xi măng Đồng Lâm

PCB 40 (rời)

Đức Sơn

500

450

350

Giá bán tại nhà máy của Công 

ty CP SX Thương mại XD 

Hải Minh, địa chỉ: Lô B6,14, 

đường D4, KKT Nhơn Hội, 

xã Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho hoặc Cảng Quy 

Nhơn

PCB 40 (bao)

Đá 1x2-

Bỉm Sơn



15

Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

1.486.111

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn

" 1.564.815

Công bố giá xi măng Vicem 

Hoàng Mai PCB 40 (bao) để 

thực hiện Chương trình Bê 

tông hóa giao thông nông 

thôn và Kiên cố hóa kênh 

mương năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định là: 1.564.815 

đồng/tấn (chưa thuế VAT, đã 

bao gồm tất cả các chi phí 

liên quan đến việc cung cấp, 

bốc xếp, vận chuyển đến chân 

công trình trên địa bàn tỉnh) 

theo giá trúng thầu tại Quyết 

định số 202/QĐ-STC ngày 

25/8/2023 của Sở Tài chính 

3 QCVN 16:2019/BXD

-

đ/tấn          1.972.222   

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định - 

đã cộng chi phí vận chuyển 

bằng xe bồn 225.000 đồng/tấn

IX

A Gạch xây tường các loại QCVN 16:2019/BXD

1 Gạch Tuynen Bình Định

Gạch 6 lỗ A " 100x130x90 990

-
Gạch 6 lỗ A

" 200x130x90 1.700

-
Gạch 2 lỗ A

" 200x90x50 1.200

-
Gạch đặc A

" 200x90x50 2.000

2 Gạch Tuy nen Mỹ Quang

- Gạch 6 lỗ A đ/viên 220x135x100 1.545

- Gạch 6 lỗ A " 200x130x90 1.409

- Gạch 6 lỗ A " 190x120x80 1.182

- Gạch 6 lỗ A " 110x135x100 991

- Gạch 6 lỗ A " 100x130x90 818

- Gạch 6 lỗ A " 95x120x80 700

- Gạch 2 lỗ A " 220x100x60 1.100

- Gạch 2 lỗ A " 200x90x50 1.045

3

- Gạch 6 lỗ lớn đ/viên 200x115x75 1.050

- Gạch 6 lỗ nhỏ " 200x130x90 1.520

- Gạch 1/2 6 lỗ lớn " 100x115x75 550

- Gạch 1/2 6 lỗ nhỏ " 100x130x90 850

- Gạch 2 lỗ lớn " 220x100x60 1.100

Xi măng Đồng Lâm 

Vicem Hoàng Mai

PC40 (rời) 

Gạch, ngói các loại

Giá trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Công ty 

và đã có bốc xếp lên phương 

tiện; Địa chỉ: Km30, QL19, 

Nhơn Tân, An Nhơn

Giá bán tại kho Công ty; Địa 

chỉ: Thôn Trung Thành, xã 

Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho bên bán; Địa chỉ: 

km 1215 - QL 1A Phước Lộc 

- Tuy Phước - Bình Định

Gạch Tuy nen Nhơn Tân

Bỉm Sơn 
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Gạch 2 lỗ nhỏ " 200x90x55 1.000

4

- đ/m2 50.926

5

- đ/m2 83.333

- " 87.963

6

đ/m2

76.273

"
80.818

7

- "
1.179

- "
1.585,5

- "
1.355

8

-
Gạch rỗng 3 lỗ  

đ/viên
3.981

-
Gạch rỗng 4 lỗ " 1.944

-
Gạch rỗng 6 lỗ " 2.037

-
Gạch rỗng 3 lỗ " 4.537

-
Gạch thẻ " 1.204

9

- 7,5 kg/viên đ/viên 3.910

- 6 kg/viên " 3.330

- 5,2 kg/viên " 2.530

- 1,2 kg/viên " 1.090

10

- đ/viên 6.650

- " 5.290

- " 3.700

-
" 1.500

300x190x150 mm

màu đỏ

200x130x90 mm

Gạch bê tông

Gạch Block tự chèn

300x300

Gạch bê tông tự chèn  

300x300 màu vàng, xanh

58x130x240

200x130x90

300x300

390x100x190 mm

(190x180x390 mm  - 

20kg/viên)

 (60x95x200 mm  - 

2kg/viên)

TCCS - Công ty BĐ

7,0kg/viên

100x130x90

Gạch 6 lỗ tròn/vuông A-Mpa 5.0

300x300 9kg/viên, màu đỏ

 (95x135x200 mm  - 

3,8kg/viên)

Gạch bê tông tự chèn  

Gạch bê tông rỗng 03 lỗ  (M5,0 Mpa)

300x140x150 mm

390x190x190 mm

TCCS 01-2010 - Công ty 

BĐ

QCVN 16:2019/BXD

QCVN 

16:2019/BXD

200x90x55

300x90x150 mm

200x90x55 mm

Gạch 2 lỗ A-Mpa 7.5

390x150x190 mm

Gạch bê tông rỗng 06 lỗ (3,3 

kg/viên) -  M5,0 Mpa

11 kg/viên

Giá trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Công ty 

và đã có bốc xếp lên phương 

tiện; Địa chỉ: Km30, QL19, 

Nhơn Tân, An Nhơn

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy sản xuất gạch không 

nung của Công ty TNHH 

Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

xã Hoài Châu Bắc - TX.Hoài 

Nhơn

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Công ty cổ phần 

Gạch Tuynen Bình Định; Địa 

chỉ: km 1215 - QL 1A Phước 

Lộc - Tuy Phước - Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại Nhà máy Cty TNHH SX-

TM GMT-địa chỉ: Km30 

QL19-Nhơn Tân-An Nhơn-

Bình Định

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy sản xuất của Công ty 

TNHH Trường Phú, thôn 

Quảng Tín, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy sản xuất gạch không 

nung của Công ty TNHH 

Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

xã Hoài Châu Bắc - TX.Hoài 

Nhơn

(140x180x390 mm -  

16kg/viên)

Gạch bê tông rỗng 02 lỗ (M5,0 Mpa)

Gạch 6 lỗ tròn/vuông A- Mpa 5.0

8 kg/viên

 (90x140x280 mm -  

6,7kg/viên)

13 kg/viên

Gạch không nung xi măng cốt liệu

9kg/viên, màu vàng, 

xanh

QCVN 

16:2019/BXD
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

-
" 1.400

11

-
" 8.000

-
" 6.000

-
" 4.000

-
" 1.200

-
" 1.000

-
" 1.400

-
" 1.000

12

-
đ/viên 1.480

-
" 1.560

-
" 918

-
" 1.592

-
" 1.669

13

-
đ/viên 1.650

-
" 1.000

-
" 1.200

-
" 1.450

(150x190x390 

mm12,5kg/viên)

 (100x120x85 mm - 

Mpa 5.0)

QCVN 

16:2019/BXD

QCVN 

16:2019/BXD

Gạch rỗng 2 lỗ - M5.0MPa

Gạch rỗng 6 lỗ - M5.0MPa

90x130x100 Mpa 5.0

(90x130x200 mm - 

3,2kg/viên)

Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa

Gạch không nung 

Gạch 6 lỗ tròn

Gạch đặc

Gạch đặc

Gạch bê tông không nung cốt liệu

190x90x60 mm

 (200x120x85 mm - 

Mpa 5.0)

QCVN 16:2019/BXD

(90x190x390 mm - 

8,5 kg/viên)

Gạch bê tông đặc (1,8 kg/viên) - 

M(7,5-9) Mpa

Gạch bê tông

50x90x200 Mpa 7.5

90x130x200 Mpa 5.0

Gạch 6 lỗ nửa

Gạch nửa 6 lỗ tròn

 (200x120x85 mm - 

Mpa 7.5)

Gạch 2 lỗ tròn 

Gạch 2 lỗ

Giá trên phương tiện bên mua 

tại Nhà máy Cty TNHH SX-

TM GMT-địa chỉ: Km30 

QL19-Nhơn Tân-An Nhơn-

Bình Định

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công ty 

TNHH gạch không nung Tuy 

Phước - địa chỉ: thôn Phú Mỹ 

1, xã Phước Lộc, Tuy Phước

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Công ty TNHH 

gạch không nung Phú Lộc - 

địa chỉ: Quảng Tín, Phước 

Lộc, Tuy Phước

Giá bán trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Nhà máy 

Công ty TM ĐT XD Định 

Bình -  Đ/c : thôn Bình An 1, 

xã Phước Thành, huyện Tuy 

Phước - Binh Định (Đã bao 

gồm chi phí bốc lên xe)

90x130x100 Mpa 5.0

50x90x200 Mpa 5.0

(60x90x190 mm - 

2,0kg/viên)

Gạch 6 lỗ

(200x120x85 mm - 

Mpa 5.0)
Gạch 6 lỗ tròn 

(200x120x85 mm - 

Mpa 5.0)

Gạch đặc - M5.0MPa

Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa

Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa

(55x90x200 mm - 

1,8kg/viên)

Gạch rỗng  6 lỗ nửa - M5.MPa

(200x200x390 mm - 

17kg/viên)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

14

-
đ/viên 1.480

-
" 1.600

-
" 1.980

-
" 1.100

-
" 1.250

15

-
Gạch 6 lỗ đ/viên 1.473

-
Gạch 2 lỗ " 1.191

-
Gạch Block m2 74.545

-
Gạch Block m2 86.364

16 Gạch bê tông khí chưng áp

- Gach AAC B4 m3 1.430.800

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Công ty cổ phần 

Đầu tư BITCO Bình Định; 

Địa chỉ: km 1215 - QL 1A 

Phước Lộc - Tuy Phước - 

Bình Định

17

-
đ/viên 11.500

-
" 20.000

18

- đ/viên 4.500

B

600x200x75 (100, 

120, 150, 200) - 

5MPa

200x90x50 Mpa 7,5

TCVN 7959:2017

200x90x55 Mpa 5

300x300x50

Gạch men, gạch granite các loại

Gạch 6 lỗ

200x130x90 Mpa 5,0

Gạch 6 lỗ

200x130x90 Mpa 3,5

Gạch không nung

400x400x50

200x90x55 Mpa 7,5

TCVN 7744:2013

QCVN 

16:2019/BXD

QCVN 

16:2019/BXD

200x130x90 Mpa 7,5

325x240x18  (mm)

425x340x11  (mm)

Ngói úp nóc, ngói màu không 

nung (3,5 viên/m)

(300x200x12) mm

Gạch không nung

Gạch 6 lỗ

Ngói không nung

Ngói lợp, Ngói màu không nung 

(10 viên m2) 

Ngói lợp

Ngói nung

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công ty 

TNHH XD và TM Tân Duy 

Ngọc. Địa chỉ: Khu phố Tân 

Thuận, thị trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình 

Định

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Cụm công nghiệp 

Phú An, xã Tây Xuân, huyện 

Tây Sơn của DNTN Sơn Vũ

Giá bán trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Khu làng 

nghề sản xuất gạch ngói Phú 

An, xã Tây Xuân, huyện Tây 

Sơn của Công ty TNHH TM 

Thế Sang

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công ty Cổ 

phần Nội thất Kiểu Việt. địa 

chỉ: Lô B47, KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn

200x130x90 Mpa 5

Gạch 2 lỗ

Gạch 2 lỗ
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

1

Đồng/thùng 

(đóng gói

viên/thùng)

a1

- 20 127.000

- 10 136.000

b1

- 16 128.000

- 146.300

- 159.500

-
6 126.000

- 6 135.000

- 6 151.200

-

-

-

-
416.000

-

-

- 472.000

-
4 411.200

-
3 661.500

2

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

- " 210.000             

- đ/m
2 210.000             

- " 220.000             

- " 220.000             

Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE 

men khô

Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: 

thông thường;  

60x60

(granite bóng kiếng)

25x40

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng; 

428

Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE 

siêu bóng

Kiểu: thông thường;  Quy 

cách: 600x600mm;Mã 

hiệu: TBGRES/ FOSILI-

TGB/FGB…

Loại AA

Gạch ốp tường

60x60

426

Gạch Thạch Bàn

6DM02LA

 456, 462, 467, 469, 475, 481, 483, 

484, 485 

6060CLASSIC009/010 

3030HOADA001 (men mờ)

2525PHUSY001/003 (men mờ)

Gạch lát nền

4

444.000

80x80

336.000

30x30

Kiểu: thông thường;  Quy 

cách: 300x600mm

Kiểu: thông thường;  Quy 

cách: 300x600mm

20x25

4

60x60 

(granite men mờ)

25x25

Loại AA

40x40

(men bóng)

11

Quy cách: 600x600mm; 

Mã hiệu: TBGRES/ 

FOSILI-TGM/FGM…

300, 345, 387 (men bóng)

6060TAMDAO001/002

Gạch Đồng Tâm

25400 (men bóng)

2520, 2541 (men bóng)

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

DTD8080TRUONGSON001-FP-

H+/002-FP-H+ (kháng khuẩn)

DTD6060TRUONGSON001-FP

(Granite mài men)

6060MARMOL005-NANO

6060DB032-NANO/ 034-NANO

6060DB006-NANO/014-

NANO/038

6060MARMOL002-NANO
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- " 287.037             

- " 305.556             

- " 305.556             

- " 370.370             

- " 333.333             

b " 333.333             

- " 333.333             

- " 425.926             

" 425.926             

- " 425.926             

- " 509.259             

- " 509.259             

- " 509.259             

- " 509.259             

3 Sản phẩm gạch ốp lát Prime của Công ty TNHH MTV TM và XNK Prime  -  QCVN 16:2017/BXD

đ/m² 137.500

" 95.000

" 101.000

" 123.000

" 145.000

đ/m² 131.000

" 161.000

" 193.000

" 264.000

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng cao cấp; 

Ceramic Không mài cạnh

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

 Quy cách: 600x1200mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSB…

Quy cách: 600x1200mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

 Quy cách: 600x600mm; 

Mã hiệu: TBGRES/ 

FOSILI-TGM/FGM…

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

Quy cách: 300x600mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Quy cách: 800x800mm; 

Mã hiệu: TBGRES/ 

FOSILI-TGB/FGB…

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng cao cấp;

 Quy cách: 195x1200mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSB…

Quy cách: 

800x800mm;Mã hiệu: 

TBGRES/ FOSILI-

TGM/FGM…

 Quy cách: 600x600mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSB…

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng 

cao cấp;

300x300

400x800

400x400

300x450

Kiểu: thông thường;  Quy 

cách: 800x800mm; Mã 

hiệu: TBGRES/ FOSILI-

TGB/FGB…

300x300

Quy cách: 800x800mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp;

 Quy cách: 195x1200mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

500x500

Quy cách: 800x800mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSB…

Quy cách: 600x600mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng; 

Ceramic in KTS Mài cạnh

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh (không bao gồm 

chi phí xuống hàng)

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh (không bao gồm 

chi phí xuống hàng)

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Quy cách: 800x800mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

 250x250

Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: 

hiệu ứng bề mặt; 

Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: 

thông thường;  

-

-

Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: 

hiệu ứng bề mặt;  

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng cao cấp;

250x400

300x600; 400x400
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

" 160.000

- đ/m² 175.000

- đ/m² 155.000

- đ/m² 185.000

- đ/m² 344.000

đ/m² 230.000

" 317.000

" 565.000

đ/m² 245.000

" 327.000

" 575.000

" 720.000

-
đ/m² 770.000

-
đ/m² 345.000

- đ/m² 447.000

đ/m² 315.000

" 417.000

" 615.000

4 Công ty CP Công nghiệp gốm sứ Taicera - QCVN 16:2019 Loại II

-
đ/m² 174.074

-
" 174.074

-
" 201.852

-
" 211.111

-
" 229.630

-
" 238.889

-
" 222.908

-
" 222.908

-
" 222.908

-
" 222.908

- đ/m² 174.074

- " 174.074

-
" 201.852

- " 211.111

- " 220.370

600x600

600x300

   G63025 ; G63028 ; G63029 ; 

G63048

600x300

800x1200

600x1200

600x300

   G68001 ; G68005 ; G68008 ; 

G68034

600x600

Procelain

600x600

    P67665G

    P67625N

Procelain in KTS Men matt

600x600

   GP68062 ; GP68065 ; GP68068 

600x300

Procelain in KTS Antislip, Semi-

polished, 

800x800

Procelain in KTS Men bóng 

Carving Sugar matt

Procelain in KTS  Antislip

600x300

600x600

   GP63845 ; GP63848; GP63055 ; 

GP63056

   G63062 ; G63065 ; G63068 

Procelain in KTS Sugar, Carving

150x800

   G63763 ; G63764 ; G63768 ; 

G63769 

   GP63085; GP63035

600x600

600x300

600x600

  G63915 ; G63918, G63935 ; 

G63937

600x1200

600x600

800x800

   G63845 ; G63848 ; G63849 

Ceramic Mài cạnh

800x1200

800x800

-

-

Semi-Procelain in KTS  Mài cạnh

Ceramic in KTS Mài cạnh

   G6373M2 ; 6374M2 ; 6377M2 ; 

6378M2

   G63007 ; G63015 ; G63034

600x300

600x300

   GP63062 ; GP63065 ; GP63068 

   GP68845 ; GP68848

600x600

500x500

500x500

600x300

600x1200

600x300

600x600

Procelain in KTS Men bóng

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh

Ceramic in KTS Mài cạnh

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh (không bao gồm 

chi phí xuống hàng)

-

-

500x500

800x800



22

Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- " 248.148

- " 248.148

5 Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty CP SX TM XD Hải Minh

- đ/m
2 110.000

- " 110.000

- " 110.000

6 Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH TM ĐT XD Định Bình

- đ/m
2 95.000

- " 95.000

- " 95.000

7 Sản phẩm gạch Terrazzo - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH Bình Đê

- đ/m
2 97.222

Giá giao hàng trên phương tiện 

vận chuyển bên mua tại nhà máy 

sản xuất gạch không nung của 

Cty TNHH Bình Đê thuộc thôn 

Gia An, xã Hoài Châu Bắc - 

TX.Hoài Nhơn

8 Sản phẩm gạch Terrazzo không nung của Công ty TNHH Trường Giang

- 400x400x30 mm - 6 viên/m2 đ/m
2 95.000

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn thị xã An Nhơn (đã 

bao gồm chi phí bốc xếp) tại 

nhà máy sản xuất khu vực 

Tiên Hòa, phường Nhơn 

Hưng, thị xã An Nhơn

9 Sản phẩm gạch épTerrazzo của Công ty TNHH Trường Phú

đ/m
2 81.481

đ/m
2 81.481

X Đất san lấp, cát các loại

1

Áp dụng theo Thông báo số 

159/TB-XD-TC ngày 

02/4/2021 của Liên Sở Xây 

dựng - Tài chính về việc công 

bố, hướng dẫn áp dụng giá 

đất cấp phối đồi tại mỏ để 

phục vụ công tác lập dự toán 

xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

400x400x32

300x300x50

Đất san lấp

500x500x32 mm - 18kg/viên

    P67202N ; 67208N;P67702N 600x600

600x600

400x400x25 mm - 10kg/viên

400x400x32 mm 

300x300x30 mm 

300x300x32 mm - 4,5kg/viên

    P67615N; P67542N ; P67543N

500x500x32 mm 

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

(Đã bao gồm chi phí bốc xếp)

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy của Công ty TNHH 

Trường Phú thuộc thôn 

Quảng Tín, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước

Giá trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Nhà máy 

sản xuất của Công ty tại Lô 

B6, 14 KKT Nhơn Hội - TP 

Quy Nhơn - Bình Định

400x400x32 mm - 10kg/viên
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

2

Áp dụng theo Văn bản số 

4682/BXD-KTXD ngày 

18/10/2022 của Bộ Xây dựng

XI

1

-

" 105.000 

Giá bán tại mỏ thôn Định Xuân, 

xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 24/2022/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh

- 

" 95.455 

- Giá bán tại mỏ cát xã An 

Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 24/2022/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh

- 

" 81.818 

- Giá bán tại mỏ cát xã An Hòa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình Định

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 24/2022/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh

2 đ/m
3 200.000

Giá bán tại chân công trình trên 

địa bàn toàn tỉnh

3

Áp dụng theo Văn bản số 

4682/BXD-KTXD ngày 

18/10/2022 của Bộ Xây dựng

XII ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI (Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua)

1

đ/m
3 120.000

Giá tại các mỏ đá trên địa bàn 

toàn tỉnh

2

2.1

- Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước đ/viên 5.000

- " 5.200

- Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ " 5.100

- " 5.400

2.2

- Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước đ/viên 5.500

20 x 25 x 15

Cát tô

Đá hộc (Giao hàng tại bãi chứa)

Hoài Ân, Hoài Nhơn

Cát xây QCVN 16:2019

Công ty TNHH Quốc Nghề

CÁT CÁC LOẠI

Đá thủ công

Các huyện miền núi

Đá chẻ (huyện, thị xã, thành phố)

Đất san lấp phục vụ cho dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Công ty TNHH Thương mại Tổng 

hợp Minh Huệ

Công ty TNHH DV TM Ngọc Lâm

Cát xây dựng phục vụ cho dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Giá đến chân công trình

20 x 20 x 15
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- " 5.700

- Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ " 5.600

- " 5.900

3 QCVN 16:2019

đ/m3 245.455

" 227.273

" 209.091

" 100.000

" 127.273

" 118.182

đ/m3
218.182

" 218.182

" 209.091

" 127.273

" 127.273

" 109.091

đ/m3 231.818

" 213.636

" 200.000

" 127.273

" 122.727

" 113.636

đ/m3 227.273

" 209.091

" 190.909

" 109.091

" 118.182

" 100.000

đ/m3 245.455

" 236.364

" 281.818

" 254.545

" 222.727

" 209.091

" 118.182

" 127.273

159.091

Đá 1x2

Đá 2x4

20 x 25 x 15

Đá 4x6

Đá 2x4

Đá máy (Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận 

chuyển bên mua)

Đá 1x2 (sàn 13-20), 

phục vụ sản xuất bê 

tông nhựa nóng

Đá Cấp phối Dmax25, 

qua côn vo

Đá 4x6

Đá 1x2 (sàn 13-24)

Đá cấp phối Dmax 37,5

Đá Cấp phối Dmax 25

Đá cấp phối Dmax 37,5

Đá mi (0,5)

Đá cấp phối Dmax 37,5

Đá 1x2

Đá 4x6

Đá 2x4

Các huyện miền núi

Đá 4x6

Đá mi (0,5)

Đá 2x4

Đá 4x6

Đá 1x2 (sàn 10-22)

Công ty Cổ phần VLXD Mỹ Quang

Đá mi (0,5x1)

Đá Cấp phối Dmax 25

Đá 2x4

Đá 1x2

Đá cấp phối Dmax 37,5

Đá mi (0,5)

Hoài Ân, Hoài Nhơn

Đá Cấp phối Dmax 25

Đá Cấp phối Dmax 25

Xí nghiệp SXVLXD Nhơn Hòa - 

Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài

Đá 1x2 (sàn 10-24)

Đá Cấp phối Dmax25

Công ty TNHH 28/7 Bình Định

Đá 1x2 (sàn 24mm, 

loại 2)

Công ty TNHH khai thác đá và XD 

Ánh sinh

- Giá bán tại mỏ núi Sơn 

Triều, KV Phú Sơn, phường 

Nhơn Hòa, thị xã Nhơn Hòa

- Giấy phép số 04/GP-UBND 

ngày 13/01/2014 của UBND 

tỉnh

- Giá bán tại mỏ thuộc thôn 

Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước.

- QĐ cấp phép số 4563/QĐ-

UBND ngày 15/11/2021 của 

UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá khu vực 

Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, 

thị xã An Nhơn

- Quyết định số 4045/QĐ-

UBND ngày 09/11/2015 của 

UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ núi Sơn 

Triều, KV Phú Sơn, phường 

Nhơn Hòa, thị xã Nhơn Hòa

- Giấy phép khai thác số 

24/GP-UBND ngày 

23/04/2013 của UBND tỉnh

Giá đến chân công trình

- Giá bán tại mỏ núi Chà, 

phường Nhơn Hòa, thị xã 

Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định

- Giấy phép khai thác số 

69/GP-UBND ngày 

12/3/2012 của UBND tỉnh

Công ty TNHH Tấn Phát

Đá mi (0,5)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

" 118.182

150.000

đ/m3 281.818

245.455

" 227.273

" 209.091

" 159.091

127.273

" 159.091

127.273

150.000

" 118.182

đ/m3
136.364

" 159.091

" 250.000

" 289.091

" 231.818

" 218.182

" 163.636

" 150.000

đ/m3 236.364

" 227.273

" 190.000

" 100.000

" 140.000

đ/m3 259.091

" 236.364

Đá 1x2 (sàn vuông 

19mm), côn vo, phục 

vụ sản xuất bê tông 

nhựa nóng

Đá 1x2

Đá 1x2 (sàn 24) không 

qua côn vo

Đá 1x2 (sàn vuông 

19mm)

Đá Cấp phối Dmax 25, 

côn vo

Đá 2x4

Đá 2x4

Đá 4x6

Đá cấp phối Dmax 

37,5 - côn vo

Đá cấp phối Dmax 25 - 

côn vo

Đá 4x6 - không quan 

côn vo

Đá 2x4 - không quan 

côn vo

Cấp phối 37,5

Công ty CP Khoáng sản Nguyên 

Thịnh Quy Nhơn

Đá 1x2 (sàn 13-22) côn 

vo

HTX SX đá XD Bình Đê

Đá cấp phối Dmax 25 - 

không qua côn vo

Đá mi 

Công ty TNHH XD Thuận Đức

Đá mi (0,5x1), sàn 

vuông 13mm

Đá Cấp phối Dmax 

37,5

Đá 1x2

Công ty Cổ phần VLXD Mỹ Quang

Đá 2x4 (sàn vuông 

40mm)

Đá mi (0,5x1) - không 

qua côn vo

Đá cấp phối Dmax 

37,5 - không qua côn vo

Đá Cấp phối Dmax 

37,5, qua côn vo

Đá 4x6 (sàn vuông 

70mm)

Công ty TNHH SX TM DV VT 

Nhật Duy

Đá mi (0,5x1), sàn 

vuông 13mm, côn vo 

(phục vụ sản xuất bê 

tông nhựa nóng)

Đá mi (0,5x1) - côn vo

Đá Cấp phối Dmax 

37,5, côn vo

- Giá bán tại mỏ thuộc thôn 

Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước.

- QĐ cấp phép số 4563/QĐ-

UBND ngày 15/11/2021 của 

UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ núi Sơn 

Triều, thôn Phú Mỹ 2, xã 

Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định

Giá bán tại mỏ đá thôn Phú 

Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước

- Quyết định số 1407/QĐ-

UBND ngày 27/04/2018 của 

UBND tỉnh

Giá bán tại mỏ thuộc thôn 

Chương Hòa, xã Hoài Châu 

Bắc, thị xã Hoài Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

55/GP-UBND ngày 

08/05/2009 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá Núi 

Giáng, KV6, P.Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

01/GP-UBND ngày 

01/04/2013 của UBND tỉnh
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

" 190.909

" 181.818

" 172.727

" 154.545

đ/m3 254.545

" 218.182

" 181.818

" 163.636

" 145.455

đ/m3 250.000

" 227.273

" 181.818

" 154.545

" 172.727

" 154.545

đ/m3 222.727

" 207.000

" 190.909

" 118.182

" 109.091

đ/m3 236.364

" 209.091

" 200.000

" 118.182

" 118.182

" 109.091

đ/m3 230.000

" 215.000

" 185.000

" 140.000

đ/m3
245.455

" 231.818

" 218.182

" 118.182

" 145.455

" 136.364

Đá 4x6

Cấp phối Dmax 

37,5mm

Công ty TNHH Đá Granite Đông Á

Đá 2x4

Cấp phối Dmax25

Đá 1x2

Công ty TNHH H.N

Đá cấp phối

Đá 4x6

Cấp phối 37,5

Đá 1x2

Cấp phối 25

Cấp phối Dmax 37,5

Đá 1x2

Đá 4x6

Công ty CP Khoáng sản và Xây lắp 

Nhơn Hòa

Đá 4x6

Cấp phối 37,5

HTX SX đá XD Bình Đê

Đá 4x6

Cấp phối 37,5

Đá 4x6

Đá 2x4

Đá mi (0,5)

Đá 1x2

Đá 2x4

Đá 2x4

Công ty TNHH XD TH Kim Thành

Cấp phối 25

Đá 1x2

Cấp phối 25

Đá mi (sàn 12)

Đá mi (0,5)

Đá mi (0,5x1)

Cấp phối Dmax 25mm

Công ty TNHH A&B

Xí nghiệp khai thác đá tại Bình 

Định - Chi nhánh Công ty cổ phần 

Phú Tài

Đá 1x2 (sàn 12-

19mm), không qua côn 

vo

Đá 2x4

Đá 4x6

Đá 2x4

- Giá bán tại mỏ đá Núi Sơn 

Triều, phường Nhơn Hòa, thị 

xã An Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

20/GP-UBND ngày 

26/4/2016 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá Núi 

Ngang, thôn Chánh Nhơn, xã 

Cát Nhơn, huyện Phù Cát

- Giấy phép khai thác số 

47/GP-UBND ngày 

06/01/2011 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ Mỹ Tài-Mỹ 

Hiệp, huyện Phù Mỹ

- Giấy phép khai thác số 

11/GP-UBND ngày 

28/02/2014 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá Kim 

Thành thôn Túy Sơn, xã Hoài 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

56/GP-UBND ngày 

11/01/2013 của UBND tỉnh

Giá bán tại mỏ thuộc thôn 

Chương Hòa, xã Hoài Châu 

Bắc, thị xã Hoài Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

55/GP-UBND ngày 

08/05/2009 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ CCN Phú 

An, xã Tây Xuân, huyện Tây 

Sơn

- Giấy phép khai thác số 

63/GP-UBND ngày 

12/09/2013 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá Đông Á, 

thôn Long Mỹ, xã Cát Hưng, 

huyện Phù Cát

- Giấy phép số 06/GP-UBND 

ngày 06/02/2017 của UBND 

tỉnh

Cấp phối 25

Cấp phối 37,5
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

4

Áp dụng theo Văn bản số 

4682/BXD-KTXD ngày 

18/10/2022 của Bộ Xây dựng

X

 LION (Công ty CP dây cáp điện DAPHACO)
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

đ/m

2.055

"

2.855

"

3.664

"

5.382

"

8.618

"

13.327

"

20.191

"

6.764

"

8.473

"

11.936

"

19.227

TCVN 6610-3

TCVN 6610-3

TCVN 6610-3

Dây điện đơn mềm VCm - 

300/500V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI

TCVN 6610-3

TCVN 6610-5

Dây điện đơn mềm VCm - 

450/750V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

TCVN 6610-5

TCVN 6610-5

TCVN 6610-3

TCVN 6610-3

TCVN 6610-5

Dây điện đơn mềm VCm - 

450/750V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Đá xây dựng phục vụ cho dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Dây điện đơn mềm VCm - 

450/750V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Dây điện đơn mềm VCm - 

450/750V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Dây điện đơn mềm VCm - 

300/500V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

TCVN 6610-3

Dây điện đơn mềm VCm - 

300/500V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

29.055

"

43.436

"

7.627

"

9.418

"

13.236

"

21.091

"

31.482

"

46.627

"

3.982

"

5.482

"

8.945

"

13.545

"

19.882

"

32.936

TCVN 6610-5

TCVN 6610-5

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

TCVN 6610-5

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

TCVN 6610-5

TCVN 6610-5

TCVN 6610-5

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

TCVN 6610-5

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

TCVN 6610-5
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

50.155

"

79.100

"

109.455

"

149.745

"

213.627

"

295.418

"

384.764

"

459.891

"

574.218

"

752.418

"

943.755

"

1.203.755

"

17.718

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

TCVN 6610-4
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

25.973

"

37.609

"

51.936

"

23.382

"

34.627

"

50.745

"

72.236

"

57.809

"

74.527

"

102.582

"

144.973

TCVN 5935

TCVN 6610-4

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

TCVN 5935

TCVN 6610-4

TCVN 6610-4

TCVN 6610-4

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

TCVN 6610-4

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 6610-4

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

TCVN 6610-4

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

212.236

"

279.591

"

364.473

"

503.864

"

682.373

"

910.918

"

1.077.782

"

1.332.400

"

1.722.845

"

89.745

"

115.218

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

173.927

"

252.827

"

376.709

"

505.564

"

680.482

"

953.709

"

1.334.291

"

1.729.109

"

2.058.455

"

2.550.082

"

3.324.100

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

84.473

"

108.355

"

159.600

"

238.500

"

345.264

"

442.082

"

473.118

"

605.955

"

638.491

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

843.864

"

884.455

"

1.176.982

"

1.246.836

"

1.547.027

"

1.634.582

"

1.844.627

"

1.932.491

"

2.250.973

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

2.404.618

"

3.011.564

"

3.104.700

"

3.230.664

"
30.836

"
48.564

"
75.882

"
106.482

"
153.745

"
212.691

"
289.236

"
371.391

"

6.864

"

9.664

Đồng trần xoắn : C

Đồng trần xoắn : C

Đồng trần xoắn : C TCVN 5064

Đồng trần xoắn : C

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

TCVN 5935

Đồng trần xoắn : C

Đồng trần xoắn : C

TCVN 5064

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5935

Đồng trần xoắn : C

TC AS/NZS 5000.1

TCVN 5064

TCVN 5064

Đồng trần xoắn : C

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5064

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

TCVN 5064

TCVN 5935

TC AS/NZS 5000.1

TCVN 5064

TCVN 5064

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)



36

Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

12.600

"

17.618

"

23.782

"

32.336

"

39.300

"

50.545

"

61.891

"

78.309

"

98.009

"

123.973

"

10.973

"

11.936

"

15.618

"

20.600

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1
Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1

TC AS/NZS 5000.1
Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1



37

Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

26.309

"

38.409

"

49.555

"

63.864

"

80.591

"

97.182

"

29.555

"

39.600

"

50.745

"

68.855

"

94.327

"

124.473

"

157.609

"

190.145

TCVN 6447/AS 3560

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560

TCVN 6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6447/AS 3560
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Công ty CP dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

đ/m

                2.250   

"

                3.730   

"

                4.260   

"

                6.020   

"

                7.710   

"

              10.990   

"

              17.820   

"

                8.860   

"

              12.480   

"

              45.420   

"

                5.720   

"

                9.320   

Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC 

Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC 

Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x1-(2x32/0,2)-

0,6/1 kV

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x0,75-

(2x24/0,2)-0,6/1 kV

TC AS/NZS 5000.1

CV-2,5 (7/0,67)-0,6/1 

kV

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x0,5-

(2x16/0,2)-0,6/1 kV

TCVN 6610-3

VC-1,00 (F1,13)- 

300/500 V

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x1,5-

(2x30/0,25)-0,6/1 kV

TCVN 6610-5

VCmo-2x1-(2x32/0,2)-

300/500 V

Dây điện mềm bọc nhựa PVC 

Cadivi - 300/500V (ruột đồng)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

Dây điện mềm bọc nhựa PVC 

Cadivi - 300/500V (ruột đồng)

TCVN 6610-5

VCmo-2x1,5-

(2x30/0,25)- 300/500 V

TC AS/NZS 5000.1

CV-1,5 (7/0,52) -0,6/1 

kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

TCVN 6610-5

VCmo-2x6-

(2x7x12/0,30)- 

300/500 V

Dây điện mềm bọc nhựa PVC 

Cadivi - 300/500V (ruột đồng)

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

TCVN 6610-3

VC-0,50 (F 0,80)- 

300/500 V

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x2,5-

(2x50/0,25)-0,6/1 kV
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

              34.300   

"

            155.020   

"

            778.890   

"

            976.960   

"

                6.400   

"

                8.210   

"

              24.310   

"

              87.340   

"

            161.810   

"

            316.000   

"

            488.840   

"

              18.340   

"

              38.930   

 TCVN 5935-1

CVV-1 (1x7/0,425) – 

0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-150 – 0,6/1 kV

TC AS/NZS 5000.1

CV-10 (7/1,35)-0,6/1 

kV

 TCVN 5935-1

CVV-1,5 (1x7/0,52) – 

0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-50– 0,6/1 kV

TCVN 6610-4

CVV-2x1,5 

(2x7/0,52)– 300/500 V

TCVN 6610-4

CVV-2x4 (2x7/0,85)– 

300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TC AS/NZS 5000.1

CV-300-0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-25 – 0,6/1 kV

TC AS/NZS 5000.1

CV-50-0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TC AS/NZS 5000.1

CV-240-0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-6,0 (1x7/1,04) – 

0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-95 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

              86.830   

"

              24.210   

"

              35.840   

"

              74.780   

"

              30.800   

"

              45.630   

"

            134.620   

"

            195.190   

"

         1.021.760   

"

         1.271.840   

"

            186.330   

"

            502.020   

"

            975.720   

"

         1.263.090   

"

            239.170   

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-2x150 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-3x50 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-2x25 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-2x16 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x120 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x95 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-3x16 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 6610-4

CVV-4x1,5 (4x7/0,52) 

– 300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-2x185 – 0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-4x16 – 0,6/1 kV

TCVN 6610-4

CVV-4x2,5 (4x7/0,67) 

– 300/500 V

TCVN 6610-4

CVV-3x1,5 (3x7/0,52) 

– 300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 6610-4

CVV-3x2,5 (3x7/0,67) 

– 300/500 V

TCVN 6610-4

CVV-3x6 (3x7/1,04) – 

300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 6610-4

CVV-2x10 (2x7/1,35)– 

300/500 V
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

            361.840   

"

            661.470   

"

         1.673.440   

"

         2.487.040   

"

            224.850   

"

            331.150   

"

            588.650   

"

         1.135.470   

"

         1.497.620   

"

            119.790   

"

            200.750   

"

            359.060   

"

            859.540   

"

              61.700   

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng nhôm 

bảo vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng nhôm 

bảo vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng nhôm 

bảo vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-3x120+1x70 -

0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV/DATA-240-0,6/1 

kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng nhôm 

bảo vệ, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-4x120 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x16+1x10 -

0,6/1kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DATA-25-0,6/1 

kV

 TCVN 5935-1

CVV-4x185 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-4x50 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-2x4 

(2x7/0,85) -0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x50+1x25 -

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DATA-95-0,6/1 

kV

TCVN 5935-1

CVV/DATA-50-0,6/1 

kV

TCVN 5935-1

CVV-3x95+1x50 -

0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x25+1x16 -

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-4x25 – 0,6/1 kV
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

            108.050   

"

            375.020   

"

         1.105.810   

"

            101.350   

"

            208.270   

"

            534.260   

"

         1.980.380   

"

              89.610   

"

            250.600   

"

            628.510   

"

         3.107.510   

"

              31.920   

"

            159.160   

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi 

đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-2x50 -

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV/DSTA-

3x4+1x2,5 -0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi 

đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

TCVN - 5064 

C-50

TCVN - 5064 

C-10

 TCVN 5935-1

CVV/DSTA-

3x16+1x10 -0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV/DSTA -

3x240+1x120 -0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 

kV

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-2x150-

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi 

đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-3x16 -

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-2x10 

(2x7/1,35) -0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV/DSTA -

3x50+1x25 -0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-3x50 -

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi 

đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-3x185 -

0,6/1 kV

Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

              52.430   

"

            105.370   

"

            283.560   

"

              19.370   

"

            104.750   

"

            299.940   

"

            368.530   

"

              36.670   

"

            102.790   

"

            325.270   

"

            376.980   

"

            886.930   

"

            941.730   

Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 

lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ 

PVC)

Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 

-> 37 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 

-> 37 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

DVV-37x2,5 

(37x7/0,67) -0,6/1 kV

Cáp trung thế Cadivi có màn chắn 

kim loại - 12/20(24) kV hoặc 

12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, 

bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, 

bán dẫn cách điện, màn chắn kim 

TCVN 5935-1

DVV/Sc-3x1,5 

(3x7/0,52) -0,6/1 kV

TCVN 5935-2

CX1V/WBC-240-

12/20(24) kV

TCVN 5935-1

DVV/Sc-30x2,5 

(30x7/0,67) -0,6/1 kV

Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 

lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ 

PVC)

TCVN 5935-1

DVV/Sc-8x2,5 

(8x7/0,67) -0,6/1 kV

Cáp trung thế treo Cadivi -

12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV 

(ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn 

ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)

Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn 

chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp trung thế treo Cadivi -

12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV 

(ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn 

ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)

Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 

-> 37 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

DK-CVV-2x4 -0,6/1 

kV 

TCVN 5935-1

DVV-2x1,5 (2x7/0,52) 

-0,6/1 kV

Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 

-> 37 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

DVV-10x2,5 

(10x7/0,67) -0,6/1 kV

TCVN 5935-1

DK-CVV-2x35 -0,6/1 

kV

Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 

lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ 

PVC)

TCVN 5935-1

DK-CVV-2x10  -0,6/1 

kV 

TCVN 5935-2

CX1V/WBC-95-

12/20(24) kV

Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn 

chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

DVV-19x4 (19x7/0,85) 

-0,6/1 kV

 TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2

CXV/SE-DSTA-3x50-

12/20(24) kV

Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn 

chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

         4.781.050   

"

                7.310   

"

              13.420   

"

              41.870   

"

            166.420   

"

              17.600   

"

              34.090   

"

              84.870   

"

              40.920   

"

              22.870   

"

              26.540   

"

            213.790   

"

            296.910   

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện 

PVC)

Dây nhôm lõi thép Cadivi

Ống luồn dây điện Cadivi

AS/NZS 5000.1

AV-500-0,6/1 kV

Ống luồn dây điện Cadivi

Ống luồn dây điện Cadivi

AS/NZS 5000.1

AV-35-0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện 

PVC)

Dây nhôm lõi thép Cadivi

Dây nhôm lõi thép Cadivi

AS/NZS 5000.1

AV-16-0,6/1 kV

TCVN 5064

ACSR-95/16 

(6/4,5+1/4,5)  

 BSEN 61386-21; 

BS4607; TCVN 7417-

21

Ống luồn tròn F16 dài 

2,9m 

 BSEN 61386-22; 

BS4607; TCVN 7417-

22

Ống luồn đàn hồi CAF-

TCVN 5064

ACSR-50/8 

(6/3,2+1/3,2)  

Cáp trung thế Cadivi có màn chắn 

kim loại - 12/20(24) kV hoặc 

12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, 

bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, 

bán dẫn cách điện, màn chắn kim 

 TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2

CXV/SE-DSTA-3x400-

12/20(24) kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện 

PVC)

 BSEN 61386-22; 

BS4607; TCVN 7417-

22

Ống luồn đàn hồi CAF-

20 dài 50m 

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện 

PVC)

AS/NZS 5000.1

AV-120-0,6/1 kV

TCVN 5064

ACSR-240/32 

(24/3,6+7/2,4)  

TCVN 6447/AS 3560

LV-ABC-2x50-0,6/1 

kV

Cáp vặn xoắn hạ thế Cadivi -0,6/1 

kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện 

XLPE)

Ống luồn dây điện Cadivi

 BSEN 61386-21; 

BS4607; TCVN 7417-

21

Ống luồn cứng F16-

1250N-CA16H dài 
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"

              93.830   

"

            815.140   

"

              22.040   

"

              31.420   

"

            999.620   

PHỤ LỤC 2: THIẾT BỊ VỆ SINH

A Thiết bị vệ sinh sứ Thiên Thanh - Sản phẩm của Công ty CP Đồng Tâm (sản phẩm màu trắng)

1

đ/bộ          1.166.000   

"          1.287.000   

"          1.469.000   

"          1.469.000   

2

đ/bộ          2.695.000   

"          2.695.000   

3

đ/cái             300.000   

"             264.000   

"             264.000   

"             271.000   

"             249.000   

"             249.000   

"             249.000   

"             265.000   

4

đ/cái             210.000   

"             541.000   

"             433.000   

B

 Bồn đứng Bồn ngang

đ/cái          2.544.545   2.662.727                             

"          3.135.455   3.262.727                             

Chậu tròn treo 01 - lỗ lớn

Cáp năng lượng mặt trời Cadivi 

H1Z2Z2-K - 1,5kV DC

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 

Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, 

cách điện FR-PVC)

Gold (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, 

Nano)

Bồn tiểu 15

LT01LLT

Chậu tròn treo 35-lỗ lớn

Chân chậu 35

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 

Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, 

cách điện FR-PVC)

Các loại bồn tiểu (chỉ tính phần sứ)

Bồn tiểu 14

 Tiêu chuẩn TC 

07:2006 

UT14XV

PDY100

K3130HS2T-N

UT15XV

UT01XV

Chân chậu 01

Cáp năng lượng mặt trời Cadivi 

H1Z2Z2-K - 1,5kV DC

Diamond (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, 

Nano)

TC EN 50618

H1Z2Z2-K-4-1,5kV 

DC

TC EN 50618

H1Z2Z2-K-240-1,5kV 

DC

King (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)

Era (nắp thường, phụ kiện gạt)

Queen (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)

Bộ cầu hai khối 

B5353TGTT

Bồn tiểu 01

Bồn chứa nước Tân Á của Công ty TNHH SX và TM Tân Á

 TCVN 5935-1/IEC 

60331-21, IEC 60332-

3 CAT C

CV/FR-1x25 -0,6/1 kV 

Roma (nắp thường, phụ kiện gạt)

E0101TGTTT

 TCVN 5935-1/IEC 

60331-21, IEC 60332-

3 CAT C

CV/FR-1x240 -0,6/1 

kV 

760x500

BỒN CHỨA NƯỚC INOX - BỒN DÂN DỤNG 

Chậu và chân chậu (chỉ tính phần sứ)

LB01L1

LB1000

Chậu bàn 01

LT04LL

Chậu âm bàn 10

Chân chậu Ý

Bộ cầu một khối

ĐK(mm)xDT(l)

Chậu tròn treo 04 - lỗ lớn

PT3500

LT35LLT

B4429HS2T

B4829HS2T

TC EN 50618

H1Z2Z2-K-6-1,5kV 

DC

760x700

PD0100

Ghi chú: Nếu khách hàng sử 

dụng nắp nhựa thường cho bộ 

cầu 2 khối: giá bán được giảm 

trừ 99.000 đồng/bộ (có VAT)

K5030HS2T-N

Cáp năng lượng mặt trời Cadivi 

H1Z2Z2-K - 1,5kV DC
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

"          4.199.091   4.380.909                             

"          5.026.364   5.244.545                             

"          6.417.273   6.662.727                             

"          8.399.091   8.717.273                             

"        10.271.818   10.726.364                           

"        12.226.364   12.726.364                           

"        14.108.182   14.653.636                           

"        15.862.727   16.453.636                           

"        17.826.364   18.526.364                           

"        19.953.636   20.753.636                           

"        23.808.182   24.744.545                           

 Bồn đứng Bồn ngang

đ/cái          1.190.000   1.371.818                             

"          1.508.182   1.690.000                             

"          1.790.000   1.862.727                             

"          2.317.273   2.590.000                             

"          3.026.364   3.571.818                             

"          4.590.000   5.590.000                             

"          5.962.727   7.235.455                             

"          8.490.000   -

"        11.108.182   -

"        14.771.818   -

"        30.453.636   -

PHỤ LỤC 3: TẤM LỢP, TÔN CÁC LOẠI

I

1 đ/m               41.455   

2 ''               44.636   

3 ''               51.364   

4 ''               57.545   

5 ''               59.455   

6 ''               67.182   

7 ''               75.727   

8 đ/m               84.182   

9 ''               93.091   

10 ''               96.455   

11 ''               42.364   

12 ''               45.545   

13 ''               44.182   

14 ''               52.909   

15 ''               66.091   

4000

0.40mmx1200mm G550

Tôn lạnh AZ070 phủ AF 

BỒN NHỰA - Dung tích (Lít)

3000

1380x3500

 0.20mmx1200mm G550

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST

Tôn lạnh AZ070 phủ AF Green 

3.5kg
0.20mmx1200mm G550

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

0.14mmx800mmx3000m

m G550

5000

10000

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

2000

Tôn lạnh AZ070 phủ AF Green 

3.5kg

1200x1500

1420x5000

Tôn lạnh AZ100 phủ AF 

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST

1000

1380x4500

1420x6000

 0.22mmx1200mm G550

1380x3000

0.45mmx1200mm G550

0.52mmx1200mm G550

0.50mmx1200mm G550

TÔN LẠNH DẠNG CUỘN HOA SEN 

400

 Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

ASTM 

A755/A755M:2015; AS 

1397; JIS G 3322:2010

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

300

700

0.14mmx800mmx2400m

m G550

500

940x1000

980x1200

Tiêu chuẩn TC 07:2006 

1380x4000

1200x2500

1200x2000

1500

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST

0.25mmx1200mm G550

0.22mmx1200mm G550

Giá bán tại kho các chi nhánh 

của Hoa Sen tại tỉnh Bình 

Định

Tôn lạnh AZ070 phủ AF

Tôn lạnh AZ070 phủ AF

0.30mmx1200mm G550

0.30mmx1200mm G550

0.14mmx800mmx2000m

m G550

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

0.35mmx1200mm G550
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

II

1

- đ/viên               14.600   

2

- đ/viên               22.000   

- ''               27.000   

- ''               39.000   

- ''               31.000   

- ''               36.000   

- ''               36.000   

- ''               49.000   

- ''               49.000   

- ''               49.000   

- ''             200.000   

- ''             200.000   

- ''             200.000   

- ''             200.000   

III

1 Kg/m 61.601

2 '' 64.676,4

3 '' 80.194,5

4 '' 88.188,7

5 '' 94.954,5

6 '' 100.896,1

7 '' 106.544,8

8 ''                 98.217 

9 ''               106.370 

10 ''               113.641 

11 ''               120.648 

13 ''                 73.805 

14 ''                 79.040 

15 ''                 92.390 

16 ''               100.900 

Ngói lợp

Ngói phụ kiện

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực 

mát

Ngói ốp cuối rìa

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực 

mát

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

Ngói rìa

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF

0.40mmx1200mm TCT G550

Ngói nóc có gờ có giá gắn ống

Ngói ốp cuối nóc phải/trái có gờ

Ngói chữ T

NGÓI MÀU ĐỒNG TÂM - CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM - 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

0.45mmx1200mm TCT G550

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực 

mát

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực 

mát

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

Ngói chạc 3 có giá gắn ống

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

0.35mmx1200mm APT G550

0.30mmx1200mm APT G550

0.50mmx1200mm TCT G550

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

0.50mmx1200mm TCT G550

0.40mmx1200mm TCT G550

Ngói chạc 4 có giá gắn ống

Ngói chạc ba

Ngói lợp có giá gắn ống

0.35mmx1200mm TCT G550

Ngói chạc 2 (L phải/L trái)

Ngói chạc tư

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

 0.40mmx1200mm APT 

G550

0.45mmx1200mm TCT G550

0.25mmx1200mm APT G550

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF

Ngói nóc có gờ

Công ty TNHH Tôn Pomina 

(KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu, Việt Nam)

Ngói chính

0.55mmx1200mm TCT G550

Ngói đuôi (cuối mái)

0.25mmx1200mm TCT G550

0.30mmx1200mm TCT G550

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

0.55mmx1200mm TCT G550
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

17 ''               109.280 

18 ''               117.190 

19 Kg/m               134.265 

20 ''               113.978 

21 ''               124.636 

22 ''               132.689 

23 ''               142.173 

25 ''               133.111 

26 ''               142.583 

27 ''               151.183 

28 ''               163.883 

PHỤ LỤC 4: BÊ TÔNG LY TÂM

A

1 đ/cột          2.003.000   

2 "          2.706.000   

3 "          2.375.000   

4 "          2.679.000   

5 "          2.820.000   

6 "          2.907.000   

7 "          3.299.000   

8 "          2.510.000   

9 "          2.663.000   

10 "          2.624.000   

11 "          3.398.000   

12 "          3.609.000   

13 "          3.441.000   

14 "          4.893.000   

15 "          5.144.000   

16 "          4.347.000   

17 "          5.262.000   

18 "          6.269.000   

19 "          8.188.000   

20 "          9.412.000   

21 "        10.262.000   

22 "        10.744.000   

23 "        11.747.000   

24 "        12.068.000   

0.55mm x 1200mm APT 

G550

0.60mm x 1200mm APT 

G550

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 

25/10

Cột BTLT 7,5m

PC.I 7,0-160-4,3, Thân liền

Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 

25/10

0.50mm x 1200mm APT 

G550

Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10

Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10

PC.I 10-190-3,5, Thân liền

Cột BTLT 7m

0.50mmx1200mm APT G550

Cột BTLT 10m

PC.I 8,5-160-4,3, Thân liềnCột BTLT 8,5m

PC.I 8,5-160-5,0, Thân liền

0.45mm x 1200mm APT 

G550

PC.I 8,5-160-3,0, Thân liền

Cột BTLT 12m

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 

25/10

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 8,5m

0.60mmx1200mm APT G550

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

TCVN 5847-2016

PC.I 7,5-160-2,0, Thân liền

Cột BTLT 12m

PC.I 14-190-8,5, Thân liền

Cột BTLT 14m

PC.I 14-190-6,5, Thân liền

0.50mm x 1200mm APT 

G550

PC.I 7,0-160-2,5, Thân liền

0.55mm x 1200mm APT 

G550

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 

25/10

Cột BTLT 8,5m

PC.I 7,5-160-5,4, Thân liền

PC.I 10-190-4,3, Thân liền

Cột BTLT 8,5m

Cột điện BTLT của Công ty cổ 

phần xây lắp điện An Nhơn 

Cột BTLT 7,5m

PC.I 7,5-160-4,3, Thân liền

Cột BTLT 14m

0.45mmx1200mm APT G550Tôn lạnh màu AZ050 17/05

PC.I 7,5-160-2,5, Thân liền

PC.I 14-190-9,2, Thân liền

PC.I 12-190-4,3, Thân liền

PC.I 12-190-9,0, Thân liền

PC.I 8,5-160-2,5, Thân liền

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 12m

0.45mm x 1200mm APT 

G550

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 7m

PC.I 12-190-3,5, Thân liền

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

PC.I 8,5-160-2,0, Thân liền

Cột BTLT 10m

PC.I 10-190-5,0, Thân liền

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã 

Nhơn Hoà, An Nhơn

Cột BTLT 12m

PC.I 12-190-5,4, Thân liền

PC.I 12-190-7,2, Thân liền

Cột BTLT 7,5m

0.40mm x 1200mm APT 

G550

PC.I 7,5-160-3,0, Thân liền

Cột BTLT 7,5m

PC.I 12-190-10,0, Thân liền

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Cột BTLT 7,5m



49

Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

25 "        13.033.000   

26 "        14.450.000   

27 "        21.002.000   

28 "        21.799.000   

29 "        23.312.000   

30 "        23.735.000   

31 "        25.531.000   

32 "        25.914.000   

33 "        27.342.000   

34 "        27.000.000   

35 "        28.458.000   

36 "        30.719.000   

B Cột điện BTLT tâm của Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định 

I

1 đ/cột          2.978.000   

2 "          3.835.000   

3 "          4.228.000   

4 "          3.010.000   

5 "          3.205.000   

6 "          3.910.000   

7 "          3.982.000   

8 "          4.010.000   

9 "          4.350.000   

10 "          3.138.000   

11 "          3.312.000   

12 "          3.954.000   

13 "          4.206.000   

14 "          4.539.000   

15 "          4.888.000   

16 "          5.279.000   

17 "          6.065.000   

18 "          6.368.000   

19 "          6.747.000   

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 14m

PC.I 16-190-9,2, Nối bích

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 18m PC.I 18-190-11,0, Nối bích

PC.I 18-190-13,0, Nối bích

Cột BTLT 18m

PC.I 14-190-13,0, Thân liền

Cột BTLT 20m PC.I 20-190-11,0, Nối bích

Cột BTLT 7,5m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 16m

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

TCVN 5847:2016

PC.I 18-190-12,0, Nối bích

Cột BTLT 20m

NPC.I-8-160-3,0.TCVN 

5847:2016

PC.I 18-190-9,2,0, Nối bích

NPC.I-12-190-4,3.TCVN 

5847:2016

Cột bê tông ly tâm không ứng 

suất trước

Cột BTLT 20m

NPC.I-7,5-160-5,4.TCVN 

5847:2016

PC.I 20-190-9,2, Thân liền

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 12m

PC.I 14-190-11,0, Thân liền

NPC.I-8-160-2,5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-7,5-160-3,0.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8,5-190-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 7,5m

PC.I 16-190-11,0, Thân liền

Cột BTLT 16m

PC.I 20-190-13,0, Nối bích

Cột BTLT 10m

NPC.I-7,5-160-2,0.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8-160-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

NPC.I-12-190-3,5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-10-190-3,5TCVN 

5847:2016

PC.I 16-190-13,0, Nối bích

Cột BTLT 14m

NPC.I-10-190-5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-10-190-4,3.TCVN 

5847:2016

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã 

Nhơn Hoà, An Nhơn

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã 

Nhơn Hoà, An Nhơn

Cột BTLT 8m

NPC.I-8,5-190-2,5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8,5-190-3,0.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8,5-190-4,3.TCVN 

5847:2016
Cột BTLT 8,5m

NPC.I-8,5-190-5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8-160-3,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8m
NPC.I-8-160-4,3.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

NPC.I-8-160-5,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 7,5m
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

20 "          7.606.000   

21 "        10.806.000   

22 "        11.134.000   

23 "        12.816.000   

24 "        12.279.000   

25 "        12.680.000   

26 "        15.133.000   

27 "        16.759.000   

28 "        19.674.000   

29 "        19.784.000   

30 "        20.926.000   

31 "        22.482.000   

32 "        23.471.000   

33 "        24.154.000   

34 "        30.758.000   

35 "        35.333.000   

36 "        30.611.000   

37 "        32.512.000   

38 "        35.512.000   

39 "        38.657.000   

40 "        30.819.000   

41 "        35.062.000   

42 "        38.798.000   

43 "        41.544.000   

II

1 đ/cột          2.380.000   

2 "          2.840.000   

3 "          3.330.000   

4 "          2.405.000   

5 "          2.702.000   

6 "          2.912.000   

NPC.I-14-190-11.TCVN 

5847:2016

PC.I-7,5-160-2,0.TCVN 

5847:2016

NPC.I-14-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 7,5m

NPC.I-14-190-13.TCVN 

5847:2016

Cột bê tông ly tâm ứng suất trước

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 14m

NPC.I-20-190-9,2.TCVN 

5847:2016

NPC.I-16-190-9,2.TCVN 

5847:2016

NPC.I-18-190-12.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

NPC.I-18-190-9,2.TCVN 

5847:2016

NPC.I-18-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 7,5m

Cột BTLT 20m

NPC.I-22-190-11.TCVN 

5847:2016

NPC.I-16-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-8-160-3,0.TCVN 

5847:2016

NPC.I-14-190-8,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 22m

PC.I-8-160-2,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

NPC.I-22-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 22m

NPC.I-20-190-11.TCVN 

5847:2016

NPC.I-20-190-13.TCVN 

5847:2016

NPC.I-20-190-14.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 8m

PC.I-7,5-160-5,4.TCVN 

5847:2016

NPC.I-22-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-7,5-160-3,0.TCVN 

5847:2016

NPC.I-22-190-14.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 18m

NPC.I-16-190-11.TCVN 

5847:2016

PC.I-8-160-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 7,5m

Cột BTLT 18m

NPC.I-18-190-13.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 12m

NPC.I-12-190-5,4.TCVN 

5847:2016

NPC.I-14-190-6,5.TCVN 

5847:2016
Cột BTLT 14m

NPC.I-12-190-10.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 20m

NPC.I-12-190-7,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

NPC.I-12-190-9.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

7 "          2.952.000   

8 "          3.360.000   

9 "          3.520.000   

10 "          2.565.000   

11 "          2.834.000   

12 "          3.005.000   

13 "          3.425.000   

14 "          3.666.000   

15 "          3.594.000   

16 "          4.035.000   

17 "          5.025.000   

18 "          4.409.000   

19 "          5.253.000   

20 "          6.314.000   

21 "          8.346.000   

22 "          9.270.000   

23 "        10.878.000   

24 "          9.723.000   

25 "        11.186.000   

26 "        11.860.000   

27 "        13.290.000   

28 "        15.510.000   

29 "        21.650.000   

30 "        22.050.000   

31 "        22.798.000   

32 "        23.750.000   

33 "        25.580.000   

34 "        27.986.000   

35 "        29.112.000   

36 "        27.260.000   

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 10m

PC.I-12-190-4,3.TCVN 

5847:2016

PC.I-10-190-4,3.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

PC.I-8-160-3,5.TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-8,5.TCVN 

5847:2016

PC.I-12-190-3,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 14m

PC.I-16-190-9,2.TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-12.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

PC.I-10-190-5.TCVN 

5847:2016

PC.I-8,5-160-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

PC.I-8,5-160-4,3.TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-12-190-9.TCVN 

5847:2016

PC.I-16-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-8,5-160-2,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 18m

PC.I-8-160-5,0.TCVN 

5847:2016
Cột BTLT 8m

PC.I-8,5-160-3,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m
PC.I-20-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 8m

PC.I-14-190-6,5.TCVN 

5847:2016

PC.I-16-190-11.TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-11.TCVN 

5847:2016

PC.I-10-190-3,5TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 8,5m

PC.I-14-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

PC.I-12-190-5,4.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 8,5m

PC.I-12-190-10.TCVN 

5847:2016

PC.I-8-160-4,3.TCVN 

5847:2016

PC.I-12-190-7,2.TCVN 

5847:2016
Cột BTLT 12m

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 8,5m

PC.I-8,5-160-5.TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

PC.I-18-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

37 "        29.008.000   

38 "        30.507.000   

39 "        31.682.000   

40 "        28.039.000   

41 "        31.613.000   

42 "        34.101.000   

43 "        37.141.000   

C  Sản phẩm cột điện BTLT của Công ty CP Xây dựng điện VNECO 10 

I

1 đ/cột          2.729.000   

2 "          2.768.000   

3 "          2.827.000   

4 "          2.922.000   

5 "          2.918.000   

6 "          2.632.000   

7 "          2.965.000   

8 "          3.489.000   

9 "          3.658.000   

10 "          3.677.000   

11 "          3.769.000   

12 "          3.952.000   

13 "          4.486.000   

14 "          5.010.000   

15 "          6.339.000   

16 "          8.272.000   

17 "          9.398.000   

18 "        10.573.000   

19 "          9.678.000   

20 đ/cột        11.249.000   

21 "        11.954.000   

22 "        13.179.000   

PC.I-12-190-9,0, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

PC.I-10-190-5,0, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 7m

Cột BTLT 10m

PC.I-14-190-9,2, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

PC.I-7,0-160-3,0, TCVN 

5847:2016

PC.I-12-190-10, TCVN 

5847:2016

PC.I-10-190-4,3, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 14m

PC.I-8,5-160-4,3, TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-6,5, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 22m

PC.I-8,5-190-5,0, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 22m

PC.I-7,0-160-4,3, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

PC.I-20-190-14.TCVN 

5847:2016

PC.I-22-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 10m

PC.I-22-190-14.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

Cột bê tông ly tâm ứng suất trước

Cột BTLT 7,5m

Cột BTLT 8,5m

PC.I-8,5-160-3,0, TCVN 

5847:2016

PC.I-8,0-160-3,5, TCVN 

5847:2016

PC.I-12-190-7,2, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

PC.I-8,5-160-2,5, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

PC.I-14-190-8,5, TCVN 

5847:2016

PC.I-22-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 12m

PC.I-14-190-11, TCVN 

5847:2016

PC.I-20-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 7m

Cột BTLT 22m

PC.I-7,5-160-4,3, TCVN 

5847:2016

PC.I-12-190-5,4, TCVN 

5847:2016

PC.I-8,5-160-5,0, TCVN 

5847:2016

PC.I-10-190-3,5, TCVN 

5847:2016

PC.I-22-190-13.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 22m

PC.I-7,5-160-3,0, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 7,5m

PC.I-20-190-13.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8m

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

TCVN 5847:2016

PC.I-8,5-190-4,3, TCVN 

5847:2016

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  Khu vực 6, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  Khu vực 6, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

23 "        15.063.000   

24 "        20.952.000   

25 "        22.243.000   

26 "        23.068.000   

27 "        23.646.000   

28 "        25.294.000   

29 "        27.309.000   

30 "        29.090.000   

31 "        27.295.000   

32 "        28.941.000   

33 "        30.341.000   

34 "        31.754.000   

35 "        28.880.000   

36 "        31.563.000   

37 "        34.413.000   

38 "        37.203.000   

PHỤ LỤC 5: SẢN PHẨM GỐI CỐNG, ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP 

I

1 đ/cái               78.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

2 "               93.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

3 "             112.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

4 "             130.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

5 "             155.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

6 "             220.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

7 "             302.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "             369.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "             435.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "             497.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "               78.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

12 "               93.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

13 "             112.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

14 "             130.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

15 "             155.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

16 "             220.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

17 "             302.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "             369.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "             435.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

PC.I-14-190-13, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 18m

PC.I-20-190-11, TCVN 

5847:2016

D 300

Cột BTLT 16m

D 400

PC.I-18-190-13, TCVN 

5847:2016
Cột BTLT 18m

Cột BTLT 20m

PC.I-16-190-13, TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-11, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

D 1200

D 500

D 1800

PC.I-22-190-9,2, TCVN 

5847:2016

D 600

Cột BTLT 18m

D 1000

D 1200

PC.I-16-190-11, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

PC.I-20-190-9,2, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

D 400

PC.I-22-190-13, TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-9,2, TCVN 

5847:2016

D 600

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 22m

D 1000

PC.I-16-190-9,2, TCVN 

5847:2016

PC.I-22-190-11, TCVN 

5847:2016

D 500

D 1500

Cột BTLT 22m

PC.I-20-190-13, TCVN 

5847:2016

PC.I-22-190-14, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

Gối cống bê tông cốt thép ly tâm 

(mác 200, độ sụt 6-8cm/đá 1x2)

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 22m

PC.I-18-190-12, TCVN 

5847:2016

PC.I-20-190-14, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

D 800

D 1500

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  Khu vực 6, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

D 300

D 1800

D 800

D 2000
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

20 "             497.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

22 "               81.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

24 "             133.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

25 "             163.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

26 "             225.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

27 "             327.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

28 "             406.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

31 "               75.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

32 "               85.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

34 "             125.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

35 "             150.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

36 "             210.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

37 "             290.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

38 "             350.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

40 "             490.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

II Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H30, mác 300)     (TCVN 5847-1994)

1 đ/mét             370.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

2 "             600.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

3 "             890.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

4 "          1.300.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

5 "          2.240.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

6 "          2.130.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

7 "             330.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "             379.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "             516.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "             609.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "             894.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

12 "          1.302.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

13 "          2.250.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

14 "          2.874.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

15 "          3.890.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

16 "          4.916.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

17 "             330.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "             379.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "             516.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "             609.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

21 "             894.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

22 "          1.302.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

23 "          2.250.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

24 "          2.874.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

25 "          3.890.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

26 "          4.916.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

27 "             334.100   Công ty TNHH XDTH Kim Thành
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

28 "             382.900   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

29 "             615.700   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

30 "             906.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

31 "          1.327.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

32 "          2.275.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

33 "          2.905.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

34 "          4.202.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

35 "          4.968.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

36 "             302.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

37 "             365.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

38 "             598.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

39 "             856.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

40 "          1.212.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

41 "          2.220.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

42 "          2.524.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

43 "             330.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

44 "             380.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

45 "             615.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

46 "             890.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

47 "          1.300.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

48 "          2.245.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

49 "          2.880.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

50 "          4.920.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

51 "             290.000   CTCP XD TC Bình Định

52 "             360.000   CTCP XD TC Bình Định

53 "             600.000   CTCP XD TC Bình Định

54 "             880.000   CTCP XD TC Bình Định

55 "          1.240.000   CTCP XD TC Bình Định

56 "          2.180.000   CTCP XD TC Bình Định

57 "          2.740.000   CTCP XD TC Bình Định

58 "          4.200.000   CTCP XD TC Bình Định

59 "          4.680.000   CTCP XD TC Bình Định

III Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H10, mác 300)    (TCVN 5847-1994)

1 đ/mét             340.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

2 "             510.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

3 "             820.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

4 "          1.149.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

5 "          2.130.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

6 "          2.820.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

7 "             300.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "             343.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "             440.000   Công ty TNHH Thuận Đức III
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

10 "             514.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "             827.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

12 "          1.250.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

13 "          2.132.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

14 "          2.821.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

15 "          3.370.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

16 "          3.975.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

17 "             300.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "             343.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "             440.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "             514.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

21 "             827.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

22 "          1.250.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

23 "          2.132.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

24 "          2.821.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

25 "          3.370.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

26 "          3.975.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

27 "             262.300   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

28 "             346.700   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

29 "             520.800   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

30 "             836.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

31 "          1.264.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

32 "          2.156.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

33 "          2.850.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

34 "          3.702.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

35 "          4.017.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

36 "             265.000   Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn

37 "             338.000   Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn

38 "             486.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

39 "             774.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

40 "          1.138.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

41 "          1.868.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

42 "          2.470.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

43 "             260.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

44 "             340.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

45 "             515.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

46 "             820.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

47 "          1.240.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

48 "          2.130.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

49 "          2.820.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

50 "          4.020.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

51 "             260.000   CTCP XD TC Bình Định

52 "             320.000   CTCP XD TC Bình Định

53 "             500.000   CTCP XD TC Bình Định

54 "             800.000   CTCP XD TC Bình Định
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

55 "          1.150.000   CTCP XD TC Bình Định

56 "          2.010.000   CTCP XD TC Bình Định

57 "          2.650.000   CTCP XD TC Bình Định

58 "          3.700.000   CTCP XD TC Bình Định

59 "          4.260.000   CTCP XD TC Bình Định

IV Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (vỉa hè, mác 300)

1 đ/mét             260.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

2 "             330.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

3 "             403.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

4 "             468.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

5 "             744.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

6 "          1.165.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

7 "          1.940.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "          2.766.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "          3.168.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "          3.695.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "             260.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

12 "             330.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

13 "             403.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

14 "             468.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

15 "             744.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

16 "          1.165.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

17 "          1.940.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "          2.766.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "          3.168.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "          3.695.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

21 "             257.900   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

22 "             319.500   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

24 "             474.100   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

25 "             752.300   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

26 "          1.179.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

27 "          1.961.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

28 "          2.795.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

29 "          3.204.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

30 "          3.734.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

31 "             255.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

32 "             315.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

34 "             470.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

35 "             740.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

36 "          1.160.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

37 "          1.940.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

38 "          2.765.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

40 "          3.700.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

V Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H5, mác 300)

1 đ/mét             300.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

2 "             449.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

3 "             720.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

4 "          1.050.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

5 "          1.820.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

6 "          2.400.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

7 "             237.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

8 "             294.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

9 "             428.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

10 "             692.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

11 "          1.006.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

12 "          1.634.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

13 "          2.172.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

14 "             230.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "             300.000   CTCP XD TC Bình Định

16 "             450.000   CTCP XD TC Bình Định

17 "             720.000   CTCP XD TC Bình Định

18 "          1.060.000   CTCP XD TC Bình Định

19 "          1.830.000   CTCP XD TC Bình Định

20 "          2.400.000   CTCP XD TC Bình Định

VI

1 đ/cái               90.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

2 "             130.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

3 "             150.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

4 "             210.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

5 "             300.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

6 "             360.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

7 "               78.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "               93.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "             112.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "             130.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "             155.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

12 "             220.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

13 "             302.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

14 "             369.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

15 "             435.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

16 "             497.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

17 "               78.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "               93.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "             112.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "             130.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

21 "             155.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

22 "             220.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

23 "             302.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

24 "             369.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

25 "             435.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

26 "             497.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

27 "               81.300   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

28 "               96.600   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

29 "             134.800   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

30 "             160.600   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

31 "             228.800   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

32 "             318.700   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

33 "             382.500   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

34 "             449.500   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

35 "             516.600   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

36 "               70.000   CTCP XD TC Bình Định

37 "               80.000   CTCP XD TC Bình Định

38 "             124.000   CTCP XD TC Bình Định

39 "             145.000   CTCP XD TC Bình Định

40 "             195.000   CTCP XD TC Bình Định

41 "             270.000   CTCP XD TC Bình Định

42 "             330.000   CTCP XD TC Bình Định

43 "             420.000   CTCP XD TC Bình Định

44 "             495.000   CTCP XD TC Bình Định

VII Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H30)

1 đ/mét             310.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

2 "             360.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

3 "             550.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

4 "             830.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

5 "          1.100.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

6 "          2.050.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

7 "          2.500.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

9 "          4.450.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

11 "             305.000   CTCP XD TC Bình Định

12 "             495.000   CTCP XD TC Bình Định

13 "             775.000   CTCP XD TC Bình Định

14 "          1.040.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "          1.980.000   CTCP XD TC Bình Định

16 "          2.420.000   CTCP XD TC Bình Định

17 "          3.700.000   CTCP XD TC Bình Định

18 "          4.370.000   CTCP XD TC Bình Định

VIII Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H10)

1 đ/mét             280.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

2 "             325.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

3 "             460.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

4 "             760.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

D 400

D 1500

D 2000

D 1800

D 1000

D 1000

D 1000

D 400

D 2000

D 600

D 1200

D 1800

D 2000

D 1500

D 600

D 300

D 1800

D 1000

D 800

D 600

D 800

D 1200

D 600

D 400

D 2000

D 300

D 600

D 1500

D 800

D 1500

D 1200

D 1800

D 1200

D 1500

D 1200

D 1000

D 300

D 400

D 800

D 800

D 2000

D 300

D 800

D 400
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

5 "          1.030.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

6 "          1.850.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

7 "          2.350.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

9 "          3.730.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

11 "             280.000   CTCP XD TC Bình Định

12 "             400.000   CTCP XD TC Bình Định

13 "             700.000   CTCP XD TC Bình Định

14 "             950.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "          1.770.000   CTCP XD TC Bình Định

16 "          2.280.000   CTCP XD TC Bình Định

17 "          3.400.000   CTCP XD TC Bình Định

18 "          3.650.000   CTCP XD TC Bình Định

IX Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng VH)

1 đ/mét             250.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

2 "             320.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

3 "             420.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

4 "             680.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

5 "             950.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

6 "          1.700.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

7 "          2.150.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

9 "          3.350.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

11 "             260.000   CTCP XD TC Bình Định

12 "             365.000   CTCP XD TC Bình Định

13 "             620.000   CTCP XD TC Bình Định

14 "             890.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "          1.635.000   CTCP XD TC Bình Định

16 "          2.080.000   CTCP XD TC Bình Định

17 "          3.000.000   CTCP XD TC Bình Định

18 "          3.250.000   CTCP XD TC Bình Định

X

1 đ/cái               65.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

2 "               75.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

3 "             112.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

4 "             135.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

5 "             178.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

6 "             245.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

7 "             310.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

8 "             475.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

9 "               70.000   CTCP XD TC Bình Định

10 "             100.000   CTCP XD TC Bình Định

11 "             120.000   CTCP XD TC Bình Định

12 "             160.000   CTCP XD TC Bình Định

13 "             220.000   CTCP XD TC Bình Định

14 "             290.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "             400.000   CTCP XD TC Bình Định

XI SẢN PHẨM CỐNG HỘP 

D 800

D 1000

D 400

D 300

D 400

D 1200

D 2000

D 1200

D 2000

D 1200

D 1500

D 400

D 800

D 2000

D 1000

D 400

D 1000

D 800

D 1000

D 1800

Gối cống bê tông các loại

D 600

D 1800

D 600

D 400

D 600

D 300

D 1200

D 1200

D 1500

D 1500

D 1500

D 1800

TCVN 9116:2012

D 2000

D 1000

D 800

D 1500

D 600

D 1000

D 1500

D 800

D 2000

D 600

D 1200
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

1 đ/cái          3.906.000   
Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu 

Việt

2 "          7.914.000   
Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu 

Việt

3 "          8.189.091   
Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu 

Việt

XII đ/mét

1 " 310.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

2 " 360.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

3 " 550.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

4 " 830.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

5 " 1.145.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

6 " 2.050.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

7 " 2.650.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

8 " 4.450.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

XIII đ/mét

1 " 280.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

2 " 325.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

3 " 460.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

4 " 760.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

5 " 1.070.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

6 " 1.850.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

7 " 2.500.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

8 " 3.730.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

XIV đ/mét

1 " 250.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

2 " 320.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

3 " 420.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

4 " 680.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

5 " 950.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

6 " 1.700.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

7 " 2.150.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

8 " 3.350.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

PHỤ LỤC 6: SẢN PHẨM ỐNG NHỰA

A
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

Kích thước danh nghĩa
Áp lực 

làm việc
đ/m

m/m  (Bar) "

1 16 16 " 21 x 1,7 x 4                 8.800   

D2000

Ống nước nhựa và phụ kiện nhựa Đệ Nhất (Giá 

chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)

Đường kính ngoài  x độ dày  

 x  chiều dài

(mm x mm x m)

Ống cống bê tông cốt thép rung ép 

(tải trọng H10, mác 300, L=3m)

D300

D600

D1500

D1500

D600

D2000

Dày 18cm

D1000

Dày 22 cm

TCVN 9113:2012

D1200

D400

D1000

Ống cống bê tông cốt thép rung ép 

(tải trọng VH, mác 300, L=3m)

D1200

D300

D800

D1000

D800

D2000

D1200

Cống hộp BTCT khẩu độ 1,5mx1,5m 

có vai

Dày 25 cm
Cống hộp BTCT khẩu độ 1,5mx2m có 

vai

D600

Ống cống bê tông cốt thép rung ép 

(tải trọng H30, mác 300, L=3m)

D800

D1500

D400

D300

Cống hộp BTCT khẩu độ 1mx1m

D400

Ghi chú: Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của công ty:

- Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thảnh - Đ/c: Khu Công nghiệp Phú Tài.

- Công ty TNHH XD tổng hợp Kim Thành. - Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, Cụm công nghiệp phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Công ty CP Xây lắp An Nhơn - Đ/c: 662 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Công ty CP SX TM XD Hải Minh - Đ/c: Lô B6.14 KKT Nhơn Hội

-Công ty CP Xây dựng TC Bình Định - Đc số 03 đường Lê Lai, P Ngô Mây, TP Quy Nhơn.

- Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt - Đc Lô đất B47, P. Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

2 16 22 " 21 x 3,0 x 4               14.700   

3 20 19 " 27 x 1,9 x 4               12.400   

4 20 22 " 27 x 3,0 x 4               19.400   

6 25 16 " 34 x 2,1 x 4               17.400   

7 25 18 " 34 x 3,0 x 4               24.600   

9 32 12 " 42 x 2,1 x 4               23.000   

10 32 16 " 42 x 3,5 x 4               38.100   

11 40 12 " 49 x 2,5 x 4               30.100   

12 40 16 " 49 x 3,5 x 4               41.600   

14 50 10 " 60 x 2,5 x 4               37.700   

15 50 11 " 60 x 3,0 x 4               46.400   

16 50 12 " 60 x 4,0 x 4               58.400   

17 50 16 " 60 x 4,5 x 4               68.500   

18 50 06 " 63 x 1,9 x 4               35.000   

19 50 10 " 63 x 3,0 x 4               53.200   

20 65 08 " 73 x 3,0 x 4               57.300   

21 65 06 " 75 x 2,2 x 4               48.600   

22 65 10 " 75 x 3,6 x 4               76.300   

23 65 08 " 76 x 3,0 x 4               57.900   

24 65 12 " 76 x 4,5 x 4               97.800   

26 80 05 " 90 x 2,2 x 6               54.200   

27 80 06 " 90 x 2,7 x 6               70.800   

28 80 06 " 90 x 3,0 x 4               69.600   

29 80 08 " 90 x 3,5 x 6               81.100   

30 80 09 " 90 x 4,0 x 4               89.100   

31 80 10 " 90 x 4,3 x 6             109.100   

32 80 12,5 " 90 x 5,4 x 6             132.400   

33 100 05 " 110 x 2,7 x 6               84.800   

34 100 06 " 110 x 3,2 x 6             101.600   

35 100 08 " 110 x 4,2 x 6             129.900   

36 100 10 " 110 x 5,3 x 6             161.800   

37 100 12,5 " 110 x 6,6 x 6             199.100   

38 100 06 " 114 x 3,5 x 4               99.600   

39 100 09 " 114 x 5,0 x 4             146.400   

40 100 12 " 114 x 7,0 x 4             214.700   

41 100 12 " 121 x 6,7 x 6 (AS))             213.300   

42 125 05 " 140 x 3,5 x 4             129.800   

43 125 06 " 140 x 4,1 x 6             164.000   

44 125 08 " 140 x 5,0 x 4             199.100   

45 125 10 " 140 x 6,7 x 6             258.300   

46 125 12 " 140 x 7,5 x 4             293.800   

47 150 05 " 160 x 4,0 x 6             181.900   

48 150 06 " 160 x 4,7 x 6             213.200   

49 150 08 " 160 x 6,2 x 6             274.700   

50 150 10 " 160 x 7,7 x 6             338.600   

51 150 12,5 " 160 x 9,5 x 6             411.900   

52 150 06 " 168 x 4,5 x 4             191.600   

53 150 09 " 168 x 7,0 x 4             308.300   

54 150 12 " 168 x 9,0 x 4             431.000   
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

55 150 12 " 177 x 9,7 x 6 (AS)             450.500   

56 200 05 " 200 x 4,9 x 6             276.900   

57 200 06 " 200 x 5,9 x 6             331.900   

58 200 08 " 200 x 7,7 x 6             428.100   

59 200 10 " 200 x 9,6 x 6             525.600   

60 200 12,5 " 200 x 11,9 x 6             647.100   

61 200 06 " 220 x 6,6 x 4             381.000   

62 200 09 " 220 x 8,7 x 6             497.300   

63 200 10 " 222 x 9,7 x 6 (IS0)             575.600   

64 200 05 " 225 x 5,5 x 6             346.400   

65 200 06 " 225 x 6,6 x 6             417.200   

66 200 08 " 225 x 8,6 x 6             538.200   

67 200 10 " 225 x 10,8 x 6             663.500   

68 250 05 " 250 x 6,2 x 6             437.400   

69 250 06 " 250 x 7,3 x 6             513.000   

70 250 08 " 250 x 9,6 x 6             666.800   

71 250 10 " 250 x 11,9 x 6             812.000   

72 250 12,5 " 250 x 14,8 x 6          1.005.600   

73 250 06 " 280 x 8,2 x 6             644.800   

74 250 08 " 280 x 10,7 x 6             832.800   

75 250 10 " 280 x 13,4 x 6          1.024.300   

76 300 05 " 315 x 7,7 x 6             657.000   

77 300 06 " 315 x 9,2 x 6             811.700   

78 300 08 " 315 x 12,1 x 6          1.051.500   

79 300 10 " 315 x 15,0 x 6          1.287.100   

80 355 05 " 355 x 8,7 x 6             881.800   

81 355 06 " 355 x 10,4 x 6          1.049.200   

82 400 05 " 400 x 9,8 x 6          1.096.700   

83 400 06 " 400 x 11,7 x 6          1.303.500   

84 400 10 " 400 x 19,1 x 6          2.081.000   

85 450 08 " 450 x 17,2 x 6          2.200.200   

86 500 05 " 500 x 12,3 x 6          1.773.200   

87 500 06 " 500 x 14,6 x 6          2.094.700   

88 630 06 " 630 x 18,4 x 6          3.331.800   

89 630 10 " 630 x 30,0 x 6          5.329.200   

B Sản phẩm ống nước và phụ kiện PVC của Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa
Tham khảo theo Thông báo 

giá đính kèm

C ỐNG NHỰA uPVC - Sản phẩm ống nhựa của CTCP Nhựa Đồng Nai
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

Áp suất 

vận hành

(BAR)

1 PN15 đ/m                 8.800   

2 PN12 "               12.400   

3 PN12 "               17.500   

4 PN9 "               23.200   

5 PN9 "               30.100   

6 PN6 "               31.900   

10 PN6 "               68.900   

Đường kính x Độ dày

D90x2.9mm

D21x1.6mm

D49x2.4mm

D27x1.8mm

D60x2.0mm

D34x2.0mm

D42x2.1mm

Ống UPVC - Thoát 

nước tưới tiêu (Tiêu 

chuẩn: BS 3505:1986; 

QCVN12-1:2011/BYT; 

TCVN16:2017/BXD

 (Hệ Inch) 
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

13 PN6 "             114.300   

18 PN5 "             191.700   

1 PN15 đ/m

11 PN12 "             213.300   

16 PN12 "             450.500   

20 PN10 "             575.600   

22 PN10 "             838.100   

E

Công ty CP Tập đoàn 

Hoa Sen
Áp suất

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

1 Φ21 x 1.6mm 15 bar đ/m                 8.800   

2 Φ21 x 2.0mm 15/18 bar "               10.600   

3 Φ21 x 3.0mm 25/29/32 bar "               14.700   

4 Φ27 x 1.8mm 12/14 bar "               12.400   

5 Φ27 x 2.0mm 15/16 bar "               13.400   

6 Φ27x3.0mm 22/25 bar "               19.400   

7 Φ34 x 2.0mm 12/13 bar "               17.400   

8 Φ34 x 3.0mm 16/19/20 bar "               24.600   

9 Φ42 x 2.1mm 9/10 bar "               23.000   

10 Φ42x3.0mm 12/15 bar "               31.800   

11 Φ49 x 2.4mm 9/10 bar "               30.100   

12 Φ49 x 3.0mm 12/13 bar "               37.000   

13 Φ60 x 1.8mm 5/6 bar "               28.700   

14 Φ60 x 2.0mm 6 bar "               31.900   

15 Φ60 x 2.5mm 9 bar "               38.400   

16 Φ60 x 3.0mm 9/10/12 bar "               46.600   

17 Φ60 x 3.5mm 12 bar "               54.200   

18 Φ63 x 3.0mm 10 bar "               53.200   

19 Φ75 x 2.2mm 6 bar "               48.600   

20 Φ75 x 3.0mm 9.0 bar "               59.200   

21 Φ76 x 3.0mm 7/8 bar "               57.900   

22 Φ90 x 2.6mm 5/6 bar "               61.400   

23 Φ90 x 2.9mm 6 bar "               68.900   

24 Φ90 x 3.8mm 9 bar "               89.100   

25 Φ90 x 5.0mm 12 bar "             114.800   

26 Φ110 x 3.2mm 6 bar "             101.600   

27 Φ110 x 4.2mm 8 bar "             129.800   

28 Φ110 x 5.0mm 9 bar "             144.100   

29 Φ114 x 3.2mm 5/6 bar "               97.100   

30 Φ114 x 3.5mm 6/6.3 bar "             100.900   

31 Φ114 x 4.0mm 6 bar "             120.900   

32 Φ114 x 5.0mm 9/10 bar "             148.900   

33 Φ125 x 4.8mm 8 bar "             175.100   

34 Φ125 x 6.0mm 10 bar "             200.400   

35 Φ130 x 4.0mm 6 bar "             131.800   

36 Φ130 x 5.0mm 8 bar "             167.200   

37 Φ140 x 4.0mm 6 bar "             156.300   

D100x6.7mm

D168x4.3mm

D114x3.8mm

D200x9.7mm

Ống UPVC - Thoát 

nước tưới tiêu (Tiêu 

chuẩn: BS 3505:1986; 

QCVN12-1:2011/BYT; 

TCVN16:2017/BXD

 (Hệ Inch) 

 Ống uPVC DNP-Tiêu 

chuẩn: AS/NZS 

1477:2006 

(Hệ Ciod )

D150x9.7mm

D250x10.7mm

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ mét)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

38 Φ140 x 5.0mm 7/8 bar "             199.100   

39 Φ140 x 5.4mm 8 bar "             209.000   

40 Φ140 x 6.7mm 10 bar "             258.300   

41 Φ160 x 4.7mm 6 bar "             213.200   

42 Φ160 x 6.2mm 8 bar "             274.800   

43 Φ160 x 7.7mm 10 bar "             338.600   

44 Φ168 x 4.5mm 3/6 bar "             210.700   

45 Φ168 x 5.0mm 6 bar "             234.900   

46 Φ168 x 7.0mm 9 bar "             308.200   

47 Φ168 x 7.3mm 9 bar "             320.000   

48 Φ200 x 5.9mm 6 bar "             331.900   

49 Φ200 x 7.7mm 8 bar "             428.000   

50 Φ200 x 9.6mm 10 bar "             525.600   

51 Φ220 x 5.9mm 6 bar "             361.400   

52 Φ220 x 6.5mm 6 bar "             397.000   

53 Φ220 x 8.7mm 9 bar "             497.300   

54 Φ225 x 6.6mm 6 bar "             417.200   

55 Φ250 x 7.3mm 6 bar "             513.000   

56 Φ250 x 9.6mm 8 bar "             725.000   

57 Φ250 x 11.9mm 10 bar "             812.000   

58 Φ280 x 8.2mm 6 bar "             644.400   

59 Φ280 x 8.6mm 6.3 bar "             673.500   

60 Φ280 x 13.4mm 10 bar "          1.024.300   

61 Φ315 x 9.2mm 6 bar "             811.700   

62 Φ315x15.0mm 10 bar "          1.287.100   

63 Φ400 x 11.7mm 6 bar "          1.303.500   

64 Φ400 x 12.3mm 6.3 bar "          1.416.500   

65 Φ400 x 15.3mm 8 bar "          1.833.800   

66 Φ450x13.8mm 6.3 bar "          1.787.200   

67 Φ450 x 17.2mm 8 bar "          2.200.200   

68 Φ500 x 15.3mm 6.3 bar "          2.199.800   

69 Φ500 x 19.1mm 8 bar "          2.651.800   

70 Φ560 x 17.2mm 6.3 bar "          2.769.800   

71 Φ560 x 21.4mm 8 bar "          3.327.800   

72 Φ630 x 19.3mm 6.3 bar "          3.495.500   

73 Φ630 x 24.1mm 8 bar "          4.216.300   

F
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

1 Φ21 x 1.6mm 15 bar đ/m                 8.800   

2 Φ21 x 3.0mm 25/29/32 bar "               14.700   

3 Φ27 x 1.8mm 12/14 bar "               12.400   

4 Φ27x3.0mm 22/25 bar "               19.400   

5 Φ34 x 2.0mm 12/13 bar "               17.400   

6 Φ34 x 3.0mm 16/19/20 bar "               24.600   

7 Φ42 x 2.1mm 9/10 bar "               23.000   

 Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO

 4422:1990/1996 (hệ 

mét) 

Công ty CP Nhựa Bình Minh



66

Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

8 Φ42x3.0mm 12/15 bar "               31.800   

9 Φ49 x 2.4mm 9/10 bar "               30.100   

10 Φ49 x 3.0mm 12/13 bar "               37.000   

11 Φ60 x 2.0mm 6 bar "               31.900   

12 Φ60 x 2.8mm 9/10 bar "               44.000   

13 Φ60 x 3.0mm 9/10/12 bar "               46.400   

14 Φ90 x 1.7mm 3 bar/thoát "               40.700   

15 Φ90 x 2.9mm 6 bar "               68.900   

16 Φ90 x 3.0mm 6/6.3 bar "               69.600   

17 Φ90 x 3.8mm 9 bar "               89.100   

18 Φ114 x 3.2mm 5/6 bar "               97.100   

19 Φ114 x 3.8mm 6 bar "             114.300   

20 Φ114 x 4.9mm 9 bar "             146.400   

21 Φ130 x 5.0mm 8 bar "             167.200   

22 Φ168 x 4.3mm 5/12,5 bar "             191.600   

23 Φ168 x 7.3mm 9 bar "             320.000   

24 Φ220 x 5.1mm 3/5 bar "             296.500   

25 Φ220 x 6.6mm 6 bar "             381.000   

26 Φ220 x 8.7mm 9 bar "             497.300   

G
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

1 Φ21 x 1.6mm 15 bar đ/m                 8.909   

2 Φ27 x 1.8mm 12/14 bar "               12.818   

3 Φ27 x 2.0mm 15/16 bar "               16.091   

4 Φ27x3.0mm 22/25 bar "               20.091   

5 Φ34 x 2.0mm 12/13 bar "               17.818   

6 Φ34 x 2.5mm 15 bar "               21.364   

7 Φ34 x 3.0mm 16/19/20 bar "               25.636   

8 Φ42 x 2.1mm 9/10 bar "               23.727   

9 Φ42x3.0mm 12/15 bar "               33.364   

10 Φ49 x 2.4mm 9/10 bar "               31.000   

11 Φ49 x 3.0mm 12/13 bar "               38.636   

12 Φ60 x 1.8mm 5/6 bar "               39.000   

13 Φ60 x 2.0mm 6 bar "               32.727   

14 Φ60 x 2.8mm 9/10 bar "               45.182   

15 Φ60 x 3.0mm 9/10/12 bar "               48.545   

16 Φ63 x 1.6mm 5 bar "               30.727   

17 Φ63 x 1.9mm 6 bar "               35.727   

18 Φ63 x 3.0mm 10 bar "               55.182   

19 Φ75 x 1.5mm 4 bar "               35.727   

20 Φ75 x 1.9mm 5 bar "               45.182   

21 Φ75 x 2.2mm 6 bar "               49.545   

22 Φ75 x 2.9mm 5/8 bar "               66.818   

23 Φ75 x 3.6mm 10 bar "               77.818   

24 Φ75 x 4.5mm 12,5 bar "             104.091   

 Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002

-ISO 4422:1990/1996 

(hệ mét) 

Công ty CP nhựa Thiếu

 niên Tiền Phong
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

25
Φ90 x 1.5mm

3,2 

bar/thoát "               43.545   

26 Φ90 x 1.7mm 3 bar/thoát "               41.636   

27 Φ90 x 2.2mm 5 bar "               63.273   

28 Φ90 x 2.6mm 5/6 bar "               63.090   

29 Φ90 x 2.7mm 6 bar "               72.182   

30 Φ90 x 2.9mm 6 bar "               70.727   

31 Φ90 x 3.0mm 6/6.3 bar "               73.000   

32 Φ90 x 3.5mm 8/9 bar "               96.091   

33 Φ90 x 3.8mm 9 bar "               91.182   

34 Φ90 x 4.3mm 10 bar "             111.273   

35 Φ90 x 5.0mm 12 bar "             120.455   

36 Φ90 x 5.4mm 12,5 bar "             147.727   

37 Φ110 x 2,7mm 5 bar "               94.182   

38 Φ110 x 3.2mm 6 bar "             103.636   

39 Φ110 x 4.2mm 8 bar "             150.273   

40 Φ110 x 5.3mm 10 bar "             165.545   

41 Φ110 x 6.6mm 12,5 bar "             222.000   

42 Φ114 x 3.2mm 5/6 bar "               99.545   

43 Φ114 x 3.5mm 6/6.3 bar "             109.273   

44 Φ114 x 3.8mm 6 bar "             117.091   

45 Φ114 x 4.0mm 6 bar "             123.182   

46 Φ114 x 4.9mm 9 bar "             150.000   

47 Φ114 x 5.0mm 9/10 bar "             154.182   

48 Φ125 x 3.1mm 5 bar "             116.364   

49 Φ125 x 3.7mm 6 bar "             137.818   

50 Φ125 x 4.8mm 8 bar "             175.091   

51 Φ125 x 6.0mm 10 bar "             220.364   

52 Φ125 x7.4mm 12,5 bar "             273.818   

53 Φ140 x 3.5mm 5 bar "             145.545   

54 Φ140 x 4.1mm 6 bar "             167.273   

55 Φ140 x 5.4mm 8 bar "             229.364   

56 Φ140 x 6.7mm 10 bar "             263.455   

57 Φ160 x 4mm 5/6 bar "             185.545   

58 Φ160 x 4.7mm 6 bar "             217.455   

59 Φ160 x 6.2mm 8 bar "             287.364   

60 Φ160 x 7.7mm 10 bar "             345.364   

61 Φ160 x 9.5mm 12,5 bar "             447.727   

62 Φ168 x 4.3mm 5/12,5 bar "             196.091   

63 Φ168 x 4.5mm 3/6 bar "             209.545   

64 Φ168 x 5.0mm 6 bar "             229.818   

65 Φ168 x 7.0mm 9 bar "             317.364   

66 Φ168 x 7.3mm 9 bar "             328.091   

67 Φ200 x 4.9mm 5 bar "             299.818   

68 Φ200 x 5.9mm 6 bar "             338.545   

69 Φ200 x 7.7mm 8 bar "             445.000   

70 Φ200 x 9.6mm 10 bar "             536.091   

71 Φ200 x 11.9mm 12,5 bar "             702.636   

72 Φ220 x 5.1mm 3/5 bar "             303.818   

73 Φ220 x 6.6mm 6 bar "             390.727   
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

74 Φ220 x 8.7mm 9 bar "             509.727   

75 Φ225 x 5.5mm 5 bar "             365.364   

76 Φ225 x 6.6mm 6 bar "             425.545   

77 Φ225 x 8.6mm 8 bar "             562.545   

78 Φ225 x 10.8mm 10 bar "             676.727   

79 Φ225 x 13.4mm  12.5 bar "             892.091   

80 Φ250 x 6.2mm 5 bar "             480.727   

81 Φ250 x 7.3mm 6 bar "             523.273   

82 Φ250 x 9.6mm 8 bar "             725.000   

83 Φ250 x 11.9mm 10 bar "             844.182   

84 Φ250 x 14.8mm 12.5 bar "          1.150.091   

85 Φ280 x 6.9mm 5 bar "             571.818   

86 Φ280 x 8.2mm 6 bar "             657.273   

87 Φ280 x 10.7mm 8 bar "             865.273   

88 Φ280 x 13.4mm 10 bar "          1.092.909   

89 Φ280 x 16.6mm 12.5 bar "          1.380.091   

90 Φ315 x 7.7mm 5 bar "             717.364   

91 Φ315 x 9.2mm 6 bar "             827.909   

92 Φ315x12.1mm 8 bar "          1.081.273   

93 Φ315x15.0mm 10 bar "          1.378.909   

94 Φ315x18.7mm 12.5 bar "          1.747.818   

95 Φ355 x 8.7mm 5/6 bar "             937.273   

96 Φ355 x 10.4mm 6 bar "          1.115.000   

97 Φ400 x 9.8mm 5 bar "          1.191.000   

98 Φ400 x 11.7mm 6 bar "          1.392.545   

99 Φ400 x 15.3mm 8 bar "          1.833.818   

100 Φ400 x 19.1mm 10 bar "          2.122.636   

101 Φ450x13.2mm 6 bar "          1.787.182   

102 Φ450 x 17.2mm 8 bar "          2.349.909   

103 Φ450 x 21.5mm 10 bar "          2.731.909   

104 Φ500 x 19.1mm 8 bar "          2.881.545   

105 Φ500 x 23.9mm 10 bar "          3.104.090   

106 Φ560 x 17.2mm 6.3 bar "          2.551.091   

107 Φ560 x 21.4mm 8 bar "          3.592.182   

108 Φ560 x 26.7mm 10 bar "          3.897.364   

H Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

1 Φ21 x 1.6mm 16 bar đ/m               10.545   

2 Φ21 x 2.4mm 25 bar "               12.364   

3 Φ27 x 1.6mm 12,5 bar "               12.000   

4 Φ27 x 2.0mm 16 bar "               13.273   

5 Φ27x3.0mm 25 bar "               18.818   

6 Φ34 x 2.0mm 12/13 bar "               18.364   

7 Φ34 x 2.6mm 16 bar "               27.636   

8 Φ42 x 2.0mm 10 bar "               23.545   

9 Φ48 x 2.3mm 10 bar "               28.364   

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ mét)
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

10 Φ48 x 2,9mm 12/13 bar "               34.364   

11 Φ60 x 1.9mm 6 bar "               34.909   

12 Φ60 x 2.3mm 8 bar "               40.636   

13 Φ60 x 2.9mm 10 bar "               49.091   

14 Φ60 x 3.6mm 12,5 bar "               61.636   

15 Φ75 x 1.5mm 4 bar "               33.545   

16 Φ75 x 2.2mm 6 bar "               44.273   

17 Φ75 x 2.9mm 8 bar "               57.818   

18 Φ75 x 3.6mm 10 bar "               71.545   

19 Φ75 x 4.5mm 12,5 bar "               90.091   

20 Φ90 x 1.5mm 3 bar/thoát "               41.000   

21 Φ90 x 2.2mm 5 bar "               54.727   

22 Φ90 x 2.7mm 6 bar "               63.364   

23 Φ90 x 3.5mm 8 bar "               83.091   

24 Φ90 x 4.3mm 12,5 bar "             103.091   

25 Φ90 x 5.4mm 12,5 bar "             128.000   

26 Φ110 x 1,9mm 3bar "               61.818   

27 Φ110 x 2,7mm 5 bar "               81.545   

28 Φ110 x 3.2mm 6 bar "               92.818   

29 Φ110 x 4.2mm 8 bar "             130.000   

30 Φ110 x 5.3mm 10 bar "             155.636   

31 Φ110 x 6.6mm 12,5 bar "             192.091   

32 Φ125 x 3.1mm 5 bar "             100.818   

33 Φ125 x 3.7mm 6 bar "             119.364   

34 Φ125 x 4.8mm 8 bar "             151.545   

35 Φ125 x 6.0mm 10 bar "             190.818   

36 Φ125 x7.4mm 12,5 bar "             234.000   

37 Φ140 x 3.5mm 5 bar "             126.000   

38 Φ140 x 4.1mm 6 bar "             148.545   

39 Φ140 x 5.4mm 8 bar "             198.636   

40 Φ140 x 6.7mm 10 bar "             243.182   

41 Φ140 x 8.3mm 12,5 bar "             299.000   

42 Φ160 x 4mm 5 bar "             166.636   

43 Φ160 x 4.7mm 6 bar "             192.364   

44 Φ160 x 6.2mm 8 bar "             248.818   

45 Φ160 x 7.7mm 10 bar "             315.727   

46 Φ160 x 9.5mm 12,5 bar "             387.545   

47 Φ200 x 4.9mm 5 bar "             259.545   

48 Φ200 x 5.9mm 6 bar "             301.818   

49 Φ200 x 7.7mm 8 bar "             385.182   

50 Φ200 x 9.6mm 10 bar "             493.364   

51 Φ200 x 11.9mm 12,5 bar "             608.182   

52 Φ225 x 5.5mm 5 bar "             316.364   

53 Φ225 x 6.6mm 6 bar "             375.091   

54 Φ225 x 8.6mm 8 bar "             487.000   

55 Φ225 x 10.8mm 10 bar "             624.727   

56 Φ225 x 13.4mm  12.5 bar "             772.091   

57 Φ250 x 6.2mm 5 bar "             416.091   

58 Φ250 x 7.3mm 6 bar "             485.545   
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

59 Φ250 x 9.6mm 8 bar "             627.636   

60 Φ250 x 11.9mm 10 bar "             793.364   

61 Φ250 x 14.8mm 12.5 bar "             982.636   

62 Φ280 x 6.9mm 5 bar "             494.818   

63 Φ280 x 8.2mm 6 bar "             583.000   

64 Φ280 x 10.7mm 8 bar "             749.000   

65 Φ280 x 13.4mm 10 bar "          1.027.182   

66 Φ280 x 16.6mm 12.5 bar "          1.179.182   

67 Φ315 x 7.7mm 5 bar "             621.000   

68 Φ315 x 9.2mm 6 bar "             745.000   

69 Φ315x12.1mm 8 bar "             936.091   

70 Φ315x15.0mm 10 bar "          1.296.000   

71 Φ315x18.7mm 12.5 bar "          1.492.273   

72 Φ355 x 8.7mm 5/6 bar "             811.364   

73 Φ355 x 10.4mm 6 bar "             965.273   

74 Φ400 x 9.8mm 5 bar "          1.031.000   

75 Φ400 x 11.7mm 6 bar "          1.235.182   

76 Φ400 x 15.3mm 8 bar "          1.587.364   

77 Φ400 x 19.1mm 10 bar "          1.961.091   

78 Φ450x13.2mm 6 bar "          1.554.909   

79 Φ450 x 17.2mm 8 bar "          2.007.727   

80 Φ450 x 21.5mm 10 bar "          2.487.273   

Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

I Ống HDPE-PE100
Độ dày 

(PN6)

- Ø 110 4.2 đ/m             100.100   

- Ø 125 4.8 "             129.200   

- Ø 140 5.4 "             162.800   

- Ø 160 6.2 "             214.000   

- Ø 180 6.9 "             267.100   

- Ø 200 7.7 "             331.000   

- Ø 225 8.6 "             415.100   

- Ø 250 9.6 "             524.700   

- Ø 280 10.7 "             643.000   

- Ø 315 12.1 "             816.900   

- Ø 355 13.6 "          1.035.000   

- Ø 400 15.3 "          1.313.600   

-

Độ dày 

(PN8)

- Ø 40 2.0 đ/m               17.200   

- Ø 50 2.4 "               26.700   

- Ø 63 3.0 "               41.700   

- Ø 75 3.6 "               59.200   

- Ø 90 4.3 "               83.300   

- Ø 110 5.3 "             125.000   

- Ø 125 6.0 "             159.800   

- Ø 140 6.7 "             200.000   

- Ø 160 7.7 "             262.200   
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 180 8.6 "             329.600   

- Ø 200 9.6 "             408.300   

- Ø 225 10.8 "             516.000   

- Ø 250 11.9 "             631.500   

- Ø 280 13.4 "             797.100   

- Ø 315 15.0 "          1.001.700   

- Ø 355 16.9 "          1.271.800   

- Ø 400 19.1 "          1.621.700   

- PN 10

- Ø 32 2.0 đ/m               13.600   

- Ø 40 2.4 "               20.800   

- Ø 50 3.0 "               32.100   

- Ø 63 3.8 "               51.200   

- Ø 75 4.5 "               71.400   

- Ø 90 5.4 "             102.800   

- Ø 110 6.6 "             152.800   

- Ø 125 7.4 "             194.900   

- Ø 140 8.3 "             244.700   

- Ø 160 9.5 "             319.400   

- Ø 180 10.7 "             404.000   

- Ø 200 11.9 "             498.400   

- Ø 225 13.4 "             628.800   

- Ø 250 14.8 "             774.800   

- Ø 280 16.6 "             968.200   

- Ø 315 18.7 "          1.232.600   

- Ø 355 21.1 "          1.568.600   

- Ø 400 23.7 "          1.982.600   

PN 12,5

- Ø 20 - đ/m                 7.400   

- Ø 25 2.0 "               10.200   

- Ø 32 2.4 "               16.800   

- Ø 40 3.0 "               25.200   

- Ø 50 3.7 "               38.600   

- Ø 63 4.7 "               61.500   

- Ø 75 5.6 "               87.200   

- Ø 90 6.7 "             124.700   

- Ø 110 8.1 "             184.800   

- Ø 125 9.2 "             238.100   

- Ø 140 10.3 "             298.200   

- Ø 160 11.8 "             389.200   

- Ø 180 13.3 "             494.000   

- Ø 200 14.7 "             605.900   

- Ø 225 16.6 "             769.400   

- Ø 250 18.4 "             947.700   

- Ø 280 20.6 "          1.187.600   

- Ø 315 23.2 "          1.505.100   

- Ø 355 26.1 "          1.908.000   

- Ø 400 29.4 "          2.419.800   

PN 16
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 20 2.0 đ/m                 8.100   

- Ø 25 2.3 "               12.000   

- Ø 32 3.0 "               19.600   

- Ø 40 3.7 "               30.300   

- Ø 50 4.6 "               46.800   

- Ø 63 5.8 "               74.200   

- Ø 75 6.8 "             103.500   

- Ø 90 8.2 "             149.900   

- Ø 110 10.0 "             222.400   

- Ø 125 11.4 "             288.400   

- Ø 140 12.7 "             359.400   

- Ø 160 14.6 "             471.800   

- Ø 180 16.4 "             596.300   

- Ø 200 18.2 "             735.400   

- Ø 225 20.5 "             930.800   

- Ø 250 22.7 "          1.144.800   

- Ø 280 25.4 "          1.435.200   

- Ø 315 28.6 "          1.816.700   

- Ø 355 32.2 "          2.306.100   

- Ø 400 36.3 "          2.927.900   

PN 20

- Ø 20 2.3 đ/m                 9.400   

- Ø 25 3.0 "               14.900   

- Ø 32 3.6 "               23.000   

- Ø 40 4.5 "               35.900   

- Ø 50 5.6 "               55.600   

- Ø 63 7.1 "               88.700   

- Ø 75 8.4 "             124.700   

- Ø 90 10.1 "             179.800   

- Ø 110 12.3 "             268.400   

- Ø 125 14.0 "             338.200   

- Ø 140 15.7 "             435.500   

- Ø 160 17.9 "             567.600   

L

Công ty CP nhựa Thiếu niên tiền phong 
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày 

(PN6)

- Ø 110 4.2 đ/m               97.273   

- Ø 125 4.8 "             125.818   

- Ø 140 5.4 "             157.909   

- Ø 160 6.2 "             206.909   

- Ø 180 6.9 "             258.545   

- Ø 200 7.7 "             321.091   

- Ø 225 8.6 "             402.818   

- Ø 250 9.6 "             499.000   

- Ø 280 10.7 "             618.818   

- Ø 315 12.1 "             789.091   

- Ø 355 13.6 "          1.002.273   

- Ø 400 15.3 "          1.264.455   
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Độ dày 

(PN8)

- Ø 40 2.0 đ/m               16.636   

- Ø 50 2.4 "               25.818   

- Ø 63 3.0 "               40.091   

- Ø 75 3.6 "               57.000   

- Ø 90 4.3 "               90.000   

- Ø 110 5.3 "             120.818   

- Ø 125 6.0 "             156.000   

- Ø 140 6.7 "             194.273   

- Ø 160 7.7 "             255.091   

- Ø 180 8.6 "             321.182   

- Ø 200 9.6 "             400.091   

- Ø 225 10.8 "             503.818   

- Ø 250 11.9 "             614.818   

- Ø 280 13.4 "             784.273   

- Ø 315 15.0 "             982.455   

- Ø 355 16.9 "          1.235.455   

- Ø 400 19.1 "          1.584.364   

- PN 10

- Ø 32 2.0 đ/m               13.182   

- Ø 40 2.4 "               20.091   

- Ø 50 3.0 "               30.818   

- Ø 63 3.8 "               49.273   

- Ø 75 4.5 "               70.273   

- Ø 90 5.4 "               99.727   

- Ø 110 6.6 "             151.091   

- Ø 125 7.4 "             190.727   

- Ø 140 8.3 "             238.091   

- Ø 160 9.5 "             312.909   

- Ø 180 10.7 "             393.909   

- Ø 200 11.9 "             493.636   

- Ø 225 13.4 "             606.727   

- Ø 250 14.8 "             751.727   

- Ø 280 16.6 "             936.636   

- Ø 315 18.7 "          1.192.727   

- Ø 355 21.1 "          1.515.727   

- Ø 400 23.7 "          1.926.000   

PN 12,5

- Ø 25 2.0 đ/m                 9.818   

- Ø 32 2.4 "               16.091   

- Ø 40 3.0 "               24.273   

- Ø 50 3.7 "               37.091   

- Ø 63 4.7 "               59.727   

- Ø 75 5.6 "               84.727   

- Ø 90 6.7 "             120.545   

- Ø 110 8.1 "             180.545   

- Ø 125 9.2 "             232.455   

- Ø 140 10.3 "             288.364   

- Ø 160 11.8 "             376.273   
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 180 13.3 "             479.727   

- Ø 200 14.7 "             587.818   

- Ø 225 16.6 "             743.091   

- Ø 250 18.4 "             923.909   

- Ø 280 20.6 "          1.158.364   

- Ø 315 23.2 "          1.448.818   

- Ø 355 26.1 "          1.837.545   

- Ø 400 29.4 "          2.326.364   

PN 16

- Ø 20 2.0 đ/m                 7.727   

- Ø 25 2.3 "               11.727   

- Ø 32 3.0 "               18.818   

- Ø 40 3.7 "               29.182   

- Ø 50 4.6 "               45.273   

- Ø 63 5.8 "               71.182   

- Ø 75 6.8 "             101.091   

- Ø 90 8.2 "             144.727   

- Ø 110 10.0 "             218.000   

- Ø 125 11.4 "             282.000   

- Ø 140 12.7 "             349.636   

- Ø 160 14.6 "             462.364   

- Ø 180 16.4 "             581.636   

- Ø 200 18.2 "             727.727   

- Ø 225 20.5 "             889.727   

- Ø 250 22.7 "          1.106.909   

- Ø 280 25.4 "          1.387.273   

- Ø 315 28.6 "          1.756.000   

- Ø 355 32.2 "          2.229.273   

- Ø 400 36.3 "          2.841.000   

PN 20

- Ø 20 2.3 đ/m                 9.091   

- Ø 25 3.0 "               13.727   

- Ø 32 3.6 "               22.636   

- Ø 40 4.5 "               34.636   

- Ø 50 5.6 "               53.545   

- Ø 63 7.1 "               85.273   

- Ø 75 8.4 "             120.727   

- Ø 90 10.1 "             173.273   

- Ø 110 12.3 "             262.364   

- Ø 125 14.0 "             336.273   

- Ø 140 15.7 "             420.545   

- Ø 160 17.9 "             551.636   

- Ø 180 20.1 "             697.455   

- Ø 200 22.4 "             867.727   

- Ø 225 25.2 "          1.073.182   

- Ø 250 27.9 "          1.324.364   

- Ø 280 31.3 "          1.658.818   

- Ø 315 35.2 "          2.113.182   

- Ø 355 39.7 "          2.680.727   
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 400 44.7 "          3.414.182   

M
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày 

(PN6)

- Ø 40 1,6 đ/m               18.182   

- Ø 50 2 "               27.273   

- Ø 63 2,5 "               45.455   

- Ø 75 2,9 "               60.455   

- Ø 90 3,5 "               90.909   

- Ø 110 4.2 "             109.091   

- Ø 125 4.8 "             140.909   

- Ø 140 5.4 "             177.273   

- Ø 160 6.2 "             236.364   

- Ø 180 6.9 "             290.909   

- Ø 200 7.7 "             363.636   

- Ø 225 8.6 "             458.182   

- Ø 250 9.6 "             570.909   

- Ø 280 10.7 "             709.091   

- Ø 315 12.1 "             900.000   

- Ø 355 13.6 "          1.145.455   

- Ø 400 15.3 "          1.445.455   

Độ dày 

(PN8)

- Ø 40 2.0 đ/m               19.091   

- Ø 50 2.4 "               29.091   

- Ø 63 3.0 "               45.455   

- Ø 75 3.6 "               64.545   

- Ø 90 4.3 "             101.818   

- Ø 110 5.3 "             136.364   

- Ø 125 6.0 "             177.273   

- Ø 140 6.7 "             222.727   

- Ø 160 7.7 "             290.909   

- Ø 180 8.6 "             363.636   

- Ø 200 9.6 "             454.545   

- Ø 225 10.8 "             572.727   

- Ø 250 11.9 "             698.182   

- Ø 280 13.4 "             895.455   

- Ø 315 15.0 "          1.122.727   

- Ø 355 16.9 "          1.409.091   

- Ø 400 19.1 "          1.809.091   

PN 10

- Ø 32 2.0 đ/m               14.545   

- Ø 40 2.4 "               22.727   

- Ø 50 3.0 "               34.545   

- Ø 63 3.8 "               56.364   

- Ø 75 4.5 "               80.000   

- Ø 90 5.4 "             113.636   

- Ø 110 6.6 "             172.727   

- Ø 125 7.4 "             218.182   

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 140 8.3 "             272.727   

- Ø 160 9.5 "             359.091   

- Ø 180 10.7 "             450.000   

- Ø 200 11.9 "             563.636   

- Ø 225 13.4 "             690.909   

- Ø 250 14.8 "             854.545   

- Ø 280 16.6 "          1.072.727   

- Ø 315 18.7 "          1.363.636   

- Ø 355 21.1 "          1.727.273   

Ø 400 23.7 "          2.200.000   

PN 12,5

- Ø 25 2.0 đ/m               10.909   

- Ø 32 2.4 "               18.182   

- Ø 40 3.0 "               27.273   

- Ø 50 3.7 "               41.818   

- Ø 63 4.7 "               68.182   

- Ø 75 5.6 "               96.364   

- Ø 90 6.7 "             136.364   

- Ø 110 8.1 "             204.545   

- Ø 125 9.2 "             263.636   

- Ø 140 10.3 "             327.273   

- Ø 160 11.8 "             427.273   

- Ø 180 13.3 "             545.455   

- Ø 200 14.7 "             668.182   

- Ø 225 16.6 "             845.455   

- Ø 250 18.4 "          1.054.545   

- Ø 280 20.6 "          1.327.273   

- Ø 315 23.2 "          1.654.545   

- Ø 355 26.1 "          2.100.000   

- Ø 400 29.4 "          2.654.545   

PN 16

- Ø 20 2.0 đ/m                 8.727   

- Ø 25 2.3 "               13.182   

- Ø 32 3.0 "               21.364   

- Ø 40 3.7 "               33.636   

- Ø 50 4.6 "               50.909   

- Ø 63 5.8 "               80.909   

- Ø 75 6.8 "             116.364   

- Ø 90 8.2 "             165.455   

- Ø 110 10.0 "             250.000   

- Ø 125 11.4 "             322.727   

- Ø 140 12.7 "             400.000   

- Ø 160 14.6 "             527.273   

- Ø 180 16.4 "             663.636   

- Ø 200 18.2 "             827.273   

- Ø 225 20.5 "          1.010.909   

- Ø 250 22.7 "          1.254.545   

- Ø 280 25.4 "          1.581.818   

- Ø 315 28.6 "          2.009.091   
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 355 32.2 "          2.545.455   

- Ø 400 36.3 "          3.245.455   

PN 20

- Ø 20 2.3 đ/m               10.364   

- Ø 25 3.0 "               16.545   

- Ø 32 3.6 "               25.455   

- Ø 40 4.5 "               39.091   

- Ø 50 5.6 "               61.818   

- Ø 63 7.1 "               98.182   

- Ø 75 8.4 "             138.182   

- Ø 90 10.1 "             200.000   

- Ø 110 12.3 "             300.000   

- Ø 125 14.0 "             381.818   

- Ø 140 15.7 "             481.818   

- Ø 160 17.9 "             631.818   

- Ø 180 20.1 "             800.000   

- Ø 200 22.4 "          1.000.000   

- Ø 225 25.2 "          1.218.182   

- Ø 250 27.9 "          1.509.091   

- Ø 280 31.3 "          1.900.000   

- Ø 315 35.2 "          2.418.182   

- Ø 355 39.7 "          3.072.727   

- Ø 400 44.7 "          3.900.000   

N
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày 

(PN6)

- Ø 110 4.2 đ/m               96.980   

- Ø 125 4.8 "             125.440   

- Ø 140 5.4 "             157.440   

- Ø 160 6.2 "             206.290   

- Ø 180 6.9 "             257.770   

- Ø 200 7.7 "             320.130   

- Ø 225 8.6 "             401.610   

- Ø 250 9.6 "             497.500   

- Ø 280 10.7 "             616.960   

- Ø 315 12.1 "             786.720   

- Ø 355 13.6 "             999.270   

- Ø 400 15.3 "          1.260.660   

Độ dày 

(PN8)

- Ø 40 2.0 đ/m               16.590   

- Ø 50 2.4 "               25.740   

- Ø 63 3.0 "               39.970   

- Ø 75 3.6 "               56.830   

- Ø 90 4.3 "               89.730   

- Ø 110 5.3 "             120.460   

- Ø 125 6.0 "             155.530   

- Ø 140 6.7 "             193.690   

- Ø 160 7.7 "             254.330   

Công ty CP nhựa Đồng Nai
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 180 8.6 "             320.220   

- Ø 200 9.6 "             398.890   

- Ø 225 10.8 "             502.310   

- Ø 250 11.9 "             612.970   

- Ø 280 13.4 "             781.920   

- Ø 315 15.0 "             979.510   

- Ø 355 16.9 "          1.231.750   

- Ø 400 19.1 "          1.579.610   

PN 10

- Ø 32 2.0 đ/m               13.140   

- Ø 40 2.4 "               20.030   

- Ø 50 3.0 "               30.730   

- Ø 63 3.8 "               49.130   

- Ø 75 4.5 "               70.060   

- Ø 90 5.4 "               99.430   

- Ø 110 6.6 "             150.640   

- Ø 125 7.4 "             190.150   

- Ø 140 8.3 "             237.380   

- Ø 160 9.5 "             311.970   

- Ø 180 10.7 "             392.730   

- Ø 200 11.9 "             492.160   

- Ø 225 13.4 "             604.910   

- Ø 250 14.8 "             749.470   

- Ø 280 16.6 "             933.830   

- Ø 315 18.7 "          1.189.150   

- Ø 355 21.1 "          1.511.180   

- Ø 400 23.7 "          1.920.220   

PN 12,5

- Ø 25 2.0 đ/m                 9.790   

- Ø 32 2.4 "               16.040   

- Ø 40 3.0 "               24.200   

- Ø 50 3.7 "               36.980   

- Ø 63 4.7 "               59.550   

- Ø 75 5.6 "               84.470   

- Ø 90 6.7 "             120.180   

- Ø 110 8.1 "             180.000   

- Ø 125 9.2 "             231.760   

- Ø 140 10.3 "             287.500   

- Ø 160 11.8 "             375.140   

- Ø 180 13.3 "             478.290   

- Ø 200 14.7 "             586.050   

- Ø 225 16.6 "             740.860   

- Ø 250 18.4 "             921.140   

- Ø 280 20.6 "          1.154.890   

- Ø 315 23.2 "          1.444.470   

- Ø 355 26.1 "          1.832.030   

- Ø 400 29.4 "          2.319.380   

PN 16

- Ø 25 2.3 đ/m               11.690   
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 32 3.0 "               18.760   

- Ø 40 3.7 "               29.090   

- Ø 50 4.6 "               45.140   

- Ø 63 5.8 "               70.970   

- Ø 75 6.8 "             100.790   

- Ø 90 8.2 "             144.290   

- Ø 110 10.0 "             217.350   

- Ø 125 11.4 "             281.150   

- Ø 140 12.7 "             348.590   

- Ø 160 14.6 "             460.980   

- Ø 180 16.4 "             579.890   

- Ø 200 18.2 "             725.540   

- Ø 225 20.5 "             887.060   

- Ø 250 22.7 "          1.103.590   

- Ø 280 25.4 "          1.383.110   

- Ø 315 28.6 "          1.750.730   

- Ø 355 32.2 "          2.222.590   

- Ø 400 36.3 "          2.832.480   

PN 20

- Ø 25 3.0 đ/m               13.690   

- Ø 50 5.6 "               53.380   

- Ø 63 7.1 "               85.020   

- Ø 75 8.4 "             120.360   

- Ø 90 10.1 "             172.750   

- Ø 110 12.3 "             261.580   

- Ø 125 14.0 "             335.260   

- Ø 140 15.7 "             419.280   

- Ø 160 17.9 "             549.980   

- Ø 180 20.1 "             695.360   

- Ø 200 22.4 "             865.120   

- Ø 225 25.2 "          1.069.960   

- Ø 250 27.9 "          1.320.390   

- Ø 280 31.3 "          1.653.840   

- Ø 315 35.2 "          2.106.840   

- Ø 355 39.7 "          2.672.680   

- Ø 400 44.7 "          3.403.940   

P Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Ống PPR Độ dày

PN 10

- Ø 20 1.9-2.3 đ/m               23.364   

- Ø 25 2.3-2.8 "               41.727   

- Ø 32 2.9 "               54.091   

- Ø 40 3.7 "               72.545   

- Ø 50 4.6 "             106.273   

PN 16

- Ø 20 2.8 đ/m               26.000   

- Ø 25 3.5 - 4.2 "               48.000   

- Ø 32 4.4 "               65.000   

- Ø 40 5.5 "               88.000   
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

- Ø 50 6.9 "             140.000   

PN 20

- Ø 20 3.4 đ/m               28.909   

- Ø 25 4.2 "               50.727   

- Ø 32 5.4 "               74.636   

- Ø 40 6.7 "             115.545   

- Ø 50 8.3 "             179.545   

PN 25

- Ø 20 4.0 - 4.1 đ/m               32.000   

- Ø 25 5.0 - 5.1 "               53.000   

- Ø 32 6.4 - 6.5 "               82.000   

- Ø 40 8.0 - 8.1 "             125.364   

- Ø 50 10.0 - 10.1 "             200.000   

Q
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày

- PN 10

- Ø 20 1.9-2.3 đ/m               17.300   

- Ø 25 2.3-2.8 "               27.000   

- Ø 32 2.9 "               49.200   

- Ø 40 3.7 "               66.000   

- Ø 50 4.6 "               96.700   

PN 16

- Ø 20 2.8 đ/m               23.700   

- Ø 25 3.5 - 4.2 "               43.700   

- Ø 32 4.4 "               59.100   

- Ø 40 5.5 "               80.000   

- Ø 50 6.9 "             127.300   

PN 20

- Ø 20 3.4 đ/m               26.300   

- Ø 25 4.2 "               46.100   

- Ø 32 5.4 "               67.900   

- Ø 40 6.7 "               67.900   

- Ø 50 8.3 "               67.900   

R
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày

- PN 10

- Ø 20 1.9-2.3 đ/m               21.200   

- Ø 25 2.3-2.8 "               37.900   

- Ø 32 2.9 "               49.100   

- Ø 40 3.7 "               65.900   

- Ø 50 4.6 "               96.600   

PN 20

- Ø 20 3.4 đ/m               26.200   

- Ø 25 4.2 "               46.000   

- Ø 32 5.4 "               67.800   

- Ø 40 6.7 "             105.000   

- Ø 50 8.3 "             163.100   

S Công ty TNHH Thiết bị điện nước Phúc Hà (Dekko)
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Công ty TNHH hóa nhựa Đệ Nhất 

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

I Ống nhựa uPVC dán keo

1 Ống thoát Φ21 dầy 1.0 đ/m                 6.300   

Class 0 Φ21 dầy 1.2 "                 7.700   

Class 1 Φ21 dầy 1.5 "                 8.400   

Class 2 Φ21 dầy 1.6 "               10.100   

Class 3 Φ21 dầy 2.4 "               11.800   

2 Ống thoát Φ27 dầy 1.0 "                 7.800   

Class 0 Φ27 dầy 1.3 "                 9.800   

Class 1 Φ27 dầy 1.6 "               11.500   

Class 2 Φ27 dầy 2.0 "               12.800   

Class 3 Φ27 dầy 3.0 "               18.100   

3 Ống thoát Φ34 dầy 1.0 "               10.100   

Class 0 Φ34 dầy 1.5 "               11.800   

Class 1 Φ34 dầy 1.7 "               14.500   

Class 2 Φ34 dầy 2.0 "               17.700   

Class 3 Φ34 dầy 2.6 "               20.100   

Class 4 Φ34 dầy 3.8 "               29.800   

4 Ống thoát Φ42 dầy 1.2 "               15.100   

Class 0 Φ42 dầy 1.5 "               16.900   

Class 1 Φ42 dầy 1.7 "               19.900   

Class 2 Φ42 dầy 2.0 "               22.600   

Class 3 Φ42 dầy 2.5 "               26.600   

Class 4 Φ42 dầy 3.2 "               32.900   

Class 5 Φ42 dầy 4.7 "               44.300   

5 Ống thoát Φ48 dầy 1.4 "               17.700   

Class 0 Φ48 dầy 1.6 "               20.700   

Class 1 Φ48 dầy 1.9 "               23.700   

Class 2 Φ48 dầy 2.3 "               27.300   

Class 3 Φ48 dầy 2.9 "               33.000   

Class 4 Φ48 dầy 3.6 "               41.400   

Class 5 Φ48 dầy 5.4 "               59.400   

6 Ống thoát Φ60 dầy 1.4 "               23.000   

Class 0 Φ60 dầy 1.5 "               27.500   

Class 1 Φ60 dầy 1.8 "               33.500   

Class 2 Φ60 dầy 2.3 "               39.000   

Class 3 Φ60 dầy 2.9 "               47.200   

Class 4 Φ60 dầy 3.6 "               59.200   

Class 5 Φ60 dầy 4.5 "               71.100   

7 Ống thoát Φ75 dầy 1.5 "               32.200   

Class 0 Φ75 dầy 1.9 "               37.600   

Class 1 Φ75 dầy 2.2 "               42.600   

Class 2 Φ75 dầy 2.9 "               55.500   

Class 3 Φ75 dầy 3.6 "               68.800   

Class 4 Φ75 dầy 4.5 "               86.500   

Class 5 Φ75 dầy 5.6 "             104.400   

8 Ống thoát Φ90 dầy 1.5 "               39.300   

Class 0 Φ90 dầy 1.8 "               44.900   

Class 1 Φ90 dầy 2.2 "               52.600   

Class 2 Φ90 dầy 2.7 "               60.800   

(TCVN-6151:2002)
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Class 3 Φ90 dầy 3.5 "               79.700   

Class 4 Φ90 dầy 4.3 "               99.000   

Class 5 Φ90 dầy 5.4 "             123.000   

9 Ống thoát Φ110 dầy 1.9 "               59.400   

Class 0 Φ110 dầy 2.2 "               67.200   

Class 1 Φ110 dầy 2.7 "               78.300   

Class 2 Φ110 dầy 3.2 "               89.100   

Class 3 Φ110 dầy 4.2 "             124.800   

Class 4 Φ110 dầy 5.3 "             149.400   

Class 5 Φ110 dầy 6.6 "             184.400   

10 Ống thoát Φ125 dầy 2.0 "               65.600   

Class 0 Φ125 dầy 2.5 "               82.700   

Class 1 Φ125 dầy 3.1 "               96.800   

Class 2 Φ125 dầy 3.7 "             114.700   

Class 3 Φ125 dầy 4.8 "             145.500   

Class 4 Φ125 dầy 6.0 "             183.300   

Class 5 Φ125 dầy 7.4 "             224.700   

11 Ống thoát Φ140 dầy 2.2 "               80.800   

Class 0 Φ140 dầy 2.8 "             102.800   

Class 1 Φ140 dầy 3.5 "             121.000   

Class 2 Φ140 dầy 4.1 "             142.600   

Class 3 Φ140 dầy 5.4 "             190.800   

Class 4 Φ140 dầy 6.7 "             233.500   

Class 5 Φ140 dầy 8.3 "             287.200   

12 Ống thoát Φ160 dầy 2.5 "             104.900   

Class 0 Φ160 dầy 3.2 "             137.300   

Class 1 Φ160 dầy 4.0 "             160.000   

Class 2 Φ160 dầy 4.7 "             184.700   

Class 3 Φ160 dầy 6.2 "             238.900   

Class 4 Φ160 dầy 7.7 "             303.100   

Class 5 Φ160 dầy 9.5 "             372.100   

13 Ống thoát Φ200 dầy 3.2 "             196.700   

Class 0 Φ200 dầy 3.9 "             206.200   

Class 1 Φ200 dầy 4.9 "             249.200   

Class 2 Φ200 dầy 5.9 "             289.800   

Class 3 Φ200 dầy 7.7 "             369.800   

Class 4 Φ200 dầy 9.6 "             473.900   

Class 5 Φ200 dầy 11.9 "             584.100   

14 Ống thoát Φ225 dầy 3.5 "             204.300   

Class 0 Φ225 dầy 4.4 "             252.800   

Class 1 Φ225 dầy 5.5 "             303.800   

Class 2 Φ225 dầy 6.6 "             360.100   

Class 3 Φ225 dầy 8.6 "             467.700   

Class 4 Φ225 dầy 10.8 "             599.800   

Class 5 Φ225 dầy 13.4 "             741.400   

15 Ống thoát Φ250 dầy 3.9 "             265.800   

Class 0 Φ250 dầy 4.9 "             331.400   

Class 1 Φ250 dầy 6.2 "             399.600   

Class 2 Φ250 dầy 7.3 "             466.300   
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Class 3 Φ250 dầy 9.6 "             602.700   

Class 4 Φ250 dầy 11.9 "             761.900   

Class 5 Φ250 dầy 14.8 "             943.600   

16 Ống thoát Φ315 dầy 5.3 "             433.500   

Class 0 Φ315 dầy 6.2 "             502.300   

Class 1 Φ315 dầy 7.7 "             596.300   

Class 2 Φ315 dầy 9.2 "             715.400   

Class 3 Φ315 dầy 12.1 "             898.900   

Class 4 Φ315 dầy 15.0 "          1.244.500   

Class 5 Φ315 dầy 18.7 "          1.434.000   

17 Class 0 Φ355 dầy 7.0 "             634.500   

Class 1 Φ355 dầy 8.7 "             779.100   

Class 2 Φ355 dầy 10.4 "             926.900   

Class 3 Φ355 dầy 13.6 "          1.202.800   

Class 4 Φ355 dầy 16.9 "          1.479.000   

Class 5 Φ355 dầy 21.1 "          1.825.200   

18 Class 0 Φ400 dầy 7.8 "             796.300   

Class 1 Φ400 dầy 9.8 "             990.100   

Class 2 Φ400 dầy 11.7 "          1.177.400   

Class 3 Φ400 dầy 15.3 "          1.524.400   

Class 4 Φ400 dầy 19.1 "          1.883.100   

Class 5 Φ400 dầy 23.7 "          2.308.800   

19 Class 0 Φ450 dầy 8.8 "          1.010.500   

Class 1 Φ450 dầy 11.0 "          1.251.500   

Class 2 Φ450 dầy 13.2 "          1.493.100   

Class 3 Φ450 dầy 17.2 "          1.928.000   

Class 4 Φ450 dầy 21.5 "          2.388.400   

20 Class 0 Φ500 dầy 9.8 "          1.325.300   

Class 1 Φ500 dầy 12.3 "          1.580.300   

Class 2 Φ500 dầy 14.6 "          1.828.600   

Class 3 Φ500 dầy 19.1 "          2.364.200   

Class 4 Φ500 dầy 23.9 "          2.802.200   

Class 5 Φ500 dầy 29.7 "          3.586.800   

II Ống nhựa PPR - PN10 TIÊU CHUẨN DIN 8077-8078 CỦA CHLB ĐỨC

Φ20 dầy 2.3mm "                 22.182 

Φ25 dầy 2.8mm "                 39.545 

Φ32 dầy 2.9mm "                 51.364 

Φ40 dầy 3.7mm "                 68.909 

Φ50 dầy 4.6mm "               101.000 

Φ63 dầy 5.8mm "               161.091 

Φ75 dầy 6.8mm "               224.909 

Φ90 dầy 8.2mm "               326.182 

Φ110 dầy 10.0mm "               521.727 

Φ125 dầy 11.4mm "               646.000 

Φ140 dầy 12.7mm "               797.545 

Φ160 dầy 14.6mm "            1.083.909 

Φ180 dầy 16.4mm "            1.713.818 

Φ200 dầy 18.2mm "            2.079.545 

Ống nhựa PPR -  PN16 "
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Φ20 dầy 2.8mm "                 24.727 

Φ25 dầy 3.5mm "                 45.636 

Φ32 dầy 4.4mm "                 61.727 

Φ40 dầy 5.5mm "                 83.636 

Φ50 dầy 6.9mm "               133.000 

Φ63 dầy 8.6mm "               209.000 

Φ75 dầy 10.3mm "               285.000 

Φ90 dầy 12.3mm "               399.000 

Φ110 dầy 15.1mm "               608.000 

Φ125 dầy 17.1mm "               788.545 

Φ140 dầy 19.2mm "               959.545 

Φ160 dầy 21.9mm "            1.330.000 

Φ180 dầy 24.6mm "            2.382.636 

Φ200 dầy 27.4mm "            2.946.909 

Ống nhựa PPR -  PN20 "

Φ20 dầy 3.4mm "                 27.455 

Φ25 dầy 4.2mm "                 48.545 

Φ32 dầy 5.4mm "                 70.909 

Φ40 dầy 6.7mm "               109.727 

Φ50 dầy 8.3mm "               170.636 

Φ63 dầy 10.5mm "               269.364 

Φ75 dầy 12.5mm "               381.909 

Φ90 dầy 15.0mm "               556.545 

Φ110 dầy 18.3mm "               823.909 

Φ125 dầy 20.8mm "            1.062.455 

Φ140 dầy 23.3mm "            1.340.091 

Φ160 dầy 26.6mm "            1.779.182 

Φ180 dầy 29.0mm "            2.914.818 

Φ200 dầy 33.2mm "            3.621.000 

Ống nhựa PPR - PN25 "

Φ20 dầy 4.0mm "                 31.825 

Φ25 dầy 5.0mm "                 52.725 

Φ32 dầy 6.4mm "                 81.035 

Φ40 dầy 8.0mm "               125.210 

Φ50 dầy 10.0mm "               194.560 

Φ63 dầy 12.6mm "               312.930 

Φ75 dầy 15.0mm "               439.755 

Φ90 dầy 18.0mm "               630.420 

Φ110 dầy 22.0mm "               946.390 

Φ125 dầy 25.1mm "            1.271.955 

Φ140 dầy 28.1mm "            1.668.200 

Φ160 dầy 32.1mm "            2.170.370 

Ống tránh "

Φ20 "                 14.273 

Φ25 "                 23.727 

III Ống nhựa HDPE100 PN6

Φ40 dầy 1.8mm đ/m                 15.364 

Φ50 dầy 2.0mm "                 21.727 

Φ63 dầy 2.5mm "                 33.909 
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Φ75 dầy 2.9mm "                 46.182 

Φ90 dầy 3.5mm "                 75.727 

Φ110 dầy 4.2mm "                 97.818 

Φ125 dầy 4.8mm "               125.818 

Φ140 dầy 5.4mm "               157.909 

Φ160 dầy 6.2mm "               206.909 

Φ180 dầy 6.9mm "               258.545 

Φ200 dầy 7.7mm "               321.091 

Φ225 dầy 8.6mm "               402.818 

Φ250 dầy 9.6mm "               499.000 

Φ280 dầy 10.7mm "               618.818 

Φ315 dầy 12.1mm "               789.091 

Φ355 dầy 13.6mm "            1.002.273 

Φ400 dầy 15.3mm "            1.264.455 

Φ450 dầy 17.2mm "            1.615.909 

Φ500 dầy 19.1mm "            1.967.909 

Φ560 dầy 21.4mm "            2.702.727 

Φ630 dầy 24.1mm "            3.424.545 

Φ710 dầy 27.2mm "            4.360.000 

Φ800 dầy 30.6mm "            5.521.818 

Φ900 dầy 34.4mm "            6.983.636 

Φ1000 dầy 38.2mm "            8.617.273 

Φ1200 dầy 45.9mm "          12.411.818 

Ống nhựa HDPE100 PN8

Φ40 dầy 1.9mm đ/m                 16.636 

Φ50 dầy 2.4mm "                 25.818 

Φ63 dầy 3.0mm "                 39.909 

Φ75 dầy 3.5mm "                 56.727 

Φ90 dầy 4.3mm "                 91.273 

Φ110 dầy 5.3mm "               120.364 

Φ125 dầy 6.0mm "               155.091 

Φ140 dầy 6.7mm "               192.727 

Φ160 dầy 7.7mm "               253.273 

Φ180 dầy 8.6mm "               318.545 

Φ200 dầy 9.6mm "               395.818 

Φ225 dầy 10.8mm "               499.091 

Φ250 dầy 11.9mm "               610.636 

Φ280 dầy 13.4mm "               768.455 

Φ315 dầy 15.0mm "               965.909 

Φ355 dầy 16.9mm "            1.235.636 

Φ400 dầy 19.1mm "            1.556.909 

Φ450 dầy 21.5mm "            1.987.273 

Φ500 dầy 23.9mm "            2.467.091 

Φ560 dầy 26.7mm "            3.332.727 

Φ630 dầy 30.0mm "            4.210.909 

Φ710 dầy 33.9mm "            5.369.091 

Φ800 dầy 38.1mm "            6.805.455 

Φ900 dầy 42.9mm "            8.610.909 

Φ1000 dầy 47.7mm "          10.639.091 
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Tháng 07

(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Φ1200 dầy 57.2mm "          15.312.727 

Ống nhựa HDPE100 PN10

Φ32 dầy 1.9mm đ/m                 13.455 

Φ40 dầy 2.4mm "                 20.091 

Φ50 dầy 3.0mm "                 31.273 

Φ63 dầy 3.8mm "                 49.727 

Φ75 dầy 4.5mm "                 70.364 

Φ90 dầy 5.4mm "               101.909 

Φ110 dầy 6.6mm "               148.182 

Φ125 dầy 7.4mm "               189.364 

Φ140 dầy 8.3mm "               237.455 

Φ160 dầy 9.5mm "               309.727 

Φ180 dầy 10.7mm "               392.818 

Φ200 dầy 11.9mm "               488.091 

Φ225 dầy 13.5mm "               616.273 

Φ250 dầy 14.8mm "               757.364 

Φ280 dầy 16.6mm "               950.818 

Φ315 dầy 18.7mm "            1.203.545 

Φ355 dầy 21.1mm "            1.516.909 

Φ400 dầy 23.7mm "            1.937.091 

Φ450 dầy 26.7mm "            2.436.000 

Φ500 dầy 29.7mm "            3.026.455 

Φ560 dầy 33.2mm "            4.091.818 

Φ630 dầy 37.4mm "            5.182.727 

Φ710 dầy 42.1mm "            6.586.364 

Φ800 dầy 47.4mm "            8.351.818 

Φ900 dầy 53.3mm "          10.564.545 

Φ1000 dầy 59.3mm "          13.056.364 

Φ1200 dầy 67.9mm "          17.985.455 

Ống nhựa HDPE100 PN12.5

Φ25 dầy 1.9mm đ/m                   9.818 

Φ32 dầy 2.4mm "                 15.727 

Φ40 dầy 3.0mm "                 24.273 

Φ50 dầy 3.7mm "                 37.364 

Φ63 dầy 4.7mm "                 59.636 

Φ75 dầy 5.6mm "                 85.273 

Φ90 dầy 6.7mm "               120.818 

Φ110 dầy 8.1mm "               182.545 

Φ125 dầy 9.2mm "               232.909 

Φ140 dầy 10.3mm "               290.364 

Φ160 dầy 11.8mm "               380.909 

Φ180 dầy 13.3mm "               481.636 

Φ200 dầy 14.7mm "               599.455 

Φ225 dầy 16.6mm "               740.455 

Φ250 dầy 18.4mm "               915.636 

Φ280 dầy 20.6mm "            1.148.545 

Φ315 dầy 23.2mm "            1.453.091 

Φ355 dầy 26.1mm "            1.844.818 

Φ400 dầy 29.4mm "            2.345.545 
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Φ450 dầy 33.1mm "            2.970.000 

Φ500 dầy 36.8mm "            3.660.545 

Φ560 dầy 41.2mm "            4.994.545 

Φ630 dầy 46.3mm "            6.312.727 

Φ710 dầy 52.2mm "            8.031.818 

Φ800 dầy 58.8mm "            8.578.182 

Φ900 dầy 66.2mm "          12.907.273 

Φ1000 dầy 72.5mm "          15.720.909 

Φ1200 dầy 88.2mm "          22.924.600 

Ống nhựa HDPE100 PN16

Φ20 dầy 1.9mm đ/m                   7.545 

Φ25 dầy 2.3mm "                 11.455 

Φ32 dầy 3.0mm "                 18.909 

Φ40 dầy 3.7mm "                 29.182 

Φ50 dầy 4.6mm "                 45.182 

Φ63 dầy 5.8mm "                 71.818 

Φ75 dầy 6.8mm "               100.455 

Φ90 dầy 8.2mm "               144.545 

Φ110 dầy 10.0mm "               216.273 

Φ125 dầy 11.4mm "               281.455 

Φ140 dầy 12.7mm "               347.182 

Φ160 dầy 14.6mm "               456.364 

Φ180 dầy 16.4mm "               578.818 

Φ200 dầy 18.2mm "               714.091 

Φ225 dầy 20.5mm "               893.182 

Φ250 dầy 22.7mm "            1.116.909 

Φ280 dầy 25.4mm "            1.399.727 

Φ315 dầy 28.6mm "            1.749.545 

Φ355 dầy 32.2mm "            2.220.000 

Φ400 dầy 36.3mm "            2.817.455 

Φ450 dầy 40.9mm "            3.560.909 

Φ500 dầy 45.4mm "            4.457.545 

Φ560 dầy 50.8mm "            6.032.727 

Φ630 dầy 57.2mm "            7.167.273 

Φ710 dầy 64.5mm "            9.723.636 

Φ800 dầy 72.0mm "          12.407.273 

Ống nhựa HDPE100 PN20

Φ20 dầy 2.3mm đ/m                   9.091 

Φ25 dầy 2.8mm "                 13.727 

Φ32 dầy 3.6mm "                 22.636 

Φ40 dầy 4.5mm "                 34.636 

Φ50 dầy 5.6mm "                 53.545 

Φ63 dầy 7.1mm "                 85.273 

Φ75 dầy 8.4mm "               120.818 

Φ90 dầy 10.1mm "               173.455 

Φ110 dầy 12.3mm "               262.545 

Φ125 dầy 14mm "               336.545 

Φ140 dầy 15.7mm "               420.545 

Φ160 dầy 17.9mm "               551.818 
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

Φ180 dầy 20.1mm "               697.455 

Φ200 dầy 22.4mm "               867.545 

Φ225 dầy 25.2mm "            1.072.909 

Φ250 dầy 27.9mm "            1.325.636 

Φ280 dầy 31.3mm "            1.660.727 

Φ315 dầy 35.2mm "            2.112.727 

Φ355 dầy 39.7mm "            2.681.909 

Φ400 dầy 44.7mm "            3.412.000 

Φ450 dầy 50.3mm "            4.310.909 

Φ500 dầy 55.8mm "            5.338.545 

VẬT TƯ NƯỚC

đ/cái               12.800   

đ/cái               15.000   

đ/cái               21.400   

đ/cái               33.200   

đ/cái               48.700   

đ/cái               73.000   

VAN ĐỒNG ĐẠT HÕA

Giá tại thành phố Quy 

Nhơn và thị trấn các huyện, 

thị xã

đ/cái             109.000   

đ/cái               79.091   

đ/cái               52.000   

đ/cái               92.000   

đ/cái               94.000   

đ/cái               66.000   

đ/cái               60.000   

đ/cái             248.000   

Gía bán tại chân công trình 

trên địa bàn TP.Quy Nhơn

đ/cái             900.000   

đ/cái          1.500.000   

QCVN 16:2019/BXD 

Địa chỉ: 344 Nguyễn Thái 

Học, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

I NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH (nhôm Đại Tân Thành)

1

Giá áp dụng trên địa bàn 

Tỉnh Bình Định

1.1 đ/Kg               98.000   nt

1.2 đ/Kg             118.000   nt

Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - 

Đường kính DN315 (áp dụng 

đường 7,5m-10,5m) - Chiều dài ống 

thu nước dài 200mm

Van bi tay gạt (01 thân) - JH 108 

(1/2")

Van bi tay bướm - JB 06 (1/2")

CÔNG TY TNHH VINH GIA PHÁT

Vòi xịt vệ sinh Đạt Hòa  - JH 801

Phi 34

Van góc 01 chiều- JB 01 (3/4")

Van bi tay bướm - JB 02 (3/4")

Van một chiều - JB 03 (DN 20)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Phi 49

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng 

để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh

Phi 42

Phi 60

Van bi tay gạt (02 thân) - JH 118 

(1/2")

Van khóa - JH 605 (3/4")

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂN 

CHÂU (Nhãn hiệu Nhôm Xingfa Đại Tân Thành)

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

 Phi21 

Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - 

Đường kính thu nước DN200 (áp 

dụng đường 5,5m) - Chiều dài ống 

thu nước dài 200mm

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

 Phi 27
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

2 Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ Mặt Dựng ĐTT - 65: 6m/thanh

2.1 đ/Kg             101.000   nt

2.2 đ/Kg             121.000   nt

II CỬA ĐI, CỬA SỔ (Nhôm Đại Tân Thành)

1

1.1 đ/m2          2.150.000   

Giá áp dụng đối với kính 

cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 

120.000đ/m2.

Giá chưa bao gồm chi phí thi 

công lắp đặt

1.2 đ/m2          2.400.000   nt

2

2.1 đ/m2          2.200.000   
nt

2.2 đ/m2          2.450.000   nt

3

nt

3.1 đ/m2          2.250.000   

nt

3.2 đ/m2          2.500.000   
nt

4

nt

4.1 đ/m2          1.900.000   
nt

4.2 đ/m2          2.250.000   nt

5

nt

5.1 đ/m2          1.950.000   
nt

5.2 đ/m2          2.300.000   nt

6

nt

6.1 đ/m2          2.000.000   
nt

6.2 đ/m2          2.350.000   ntMàu Sơn Vân Gỗ (…)

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  

trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. 

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  

trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

đô dày  trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Màu Sơn Vân Gỗ (…)

Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

đô dày  trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. 

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

đô dày  trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. 

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  

trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)
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(chưa thuế 
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Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

7

nt

7.1 đ/m2          1.850.000   nt

7.2 đ/m2          2.200.000   nt

8

nt

8.1 Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,….)Vnđ/m2 đ/m2          1.900.000   nt

8.2 Máu Sơn Vân Gỗ (…) đ/m2          2.250.000   nt

III
nt

1
nt

1.1 đ/m2          1.600.000   
nt

1.2 đ/m2          1.950.000   nt

2
nt

2.1 đ/m2          1.700.000   
nt

2.2 đ/m2          2.050.000   nt

3 Mặt dựng ĐTT - 65 ( 65 x 77 mm), đô dày 2.5 mm. kính cường lực 8mm nt

3.1 đ/m2          2.950.000   
nt

3.2 đ/m2          3.300.000   nt

IV CỬA LÙA ĐTT - 93 ( NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH ) nt

1
nt

1.1 đ/m2          1.850.000   
nt

1.2 đ/m2          2.200.000   nt

2

nt

2.1 đ/m2          1.900.000   
nt

2.2 đ/m2          2.250.000   nt

3
nt

3.1 đ/m2          1.950.000   
nt

3.2 đ/m2          2.300.000   nt

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 2mm, khung bao 2mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. 

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. 

HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ MẶT DỰNG ĐTT - 

65 (Nhôm Đại Tân Thành)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. 

Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. 

Vách kính ĐTT - 55, đô dày  trung bình khung bao 1.2mm. kính 

cường lực 8mm 

Vách kính ĐTT - 55, đô dày  trung bình khung bao 1.4mm. kính 

cường lực 8mm
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(chưa thuế 

VAT)

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tínhSTT Ghi chúLoại vật liệu xây dựng

4

nt

4.1 đ/m2          2.000.000   
nt

4.2 đ/m2          2.350.000   nt

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 2mm, khung bao 2mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)



TAP DOAN XANG DAU VIET NAM
CONG TY XANG DAU BiNH DINH

56: 652 /PLXBD - QI)

CONG HOA XA HOI CHO NGHiA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - Hgnh phric

QUYET DINH
"Vi giti bttn xrtng tliu"

CHU TICH XTINT CIAIT EOC CONG TY XANG DAU BiNH DINH
- Cdn cu Quytit dlnh si5: 853/PLX-QD-HDQT ngiy 03/l 112023 cua Chri tich HQi d6ng Quan tri Tap
dodn x6ng dAu ViQt Nam v6 viQc ban hanh Di6u lQ, t6 chric vir ho4t dQng cria C6ng ry xAng diu Binh
Dinh.

- Cdn cri Quytlt dinh s6: 60I/PLX-QD-TGD ngity 0410712024 cta T6ng Giri,rn d6c Tfp dodn xdng diu
Viet Nam vA vi6c ban hanh cric ttia ban xa cang diu m6i, chi phi kinh doanh cao, gi6 b6n tlng th€m t6i
da 2Vo.

- Ctn cri Nghi quyiit s6 qZtzO23NSTVQHl5 cira Uy ban Thucmg vu Quiic hQi vA mric thuti b6o vQ

m6i trudng d6i vdi xang diu.
- Can cir Quyrit dlnh s6: 630 /PLX-QD-TGD ngdy l8/0't 12024 cta T6ng Girim d6c T4p doan xing dAu

Viet Nam vd giri ban xdng dAu.
.l .. " ,.^, '

Theo dd nghi cta H6i d6ng gi5 C6ng ty.

QUYET DINH

Didu l: quy6t aint gi6 brin li (ni6m y5t; ai6i vrfi cdc m{t hirng Xing, Diu cfc lo4i ttugc 6p dung
tt' 15 gid'00 ngiy 18/0712024 cu th6 nhu sau:

Don vi tinh: D6n lit thrc ft

Gi6 bdn trdn du<vc 5p dung t4i cdc QuAy. Cua hirng trqc thudc Cong ty'. c6c Cria hdng <l4i 1y'. c6c

1'huong nhan nh{n quydn b6n le xdng dAu brin tu ngudn hirng cua C6ng ty vir thuQc hQ th6ng phdn

ph6i cr:-ra C6ng ty ; hiurg duoc giao tr0n phunng ti€n bOn mua qua c6t bom xdng diu.

l)i6u 2: C'ric Ong/ Bd Trudng Phdng Kinh doanh. K6 to6n truong; Tht trudng c6c don vi c6 li6n quan;

Cta hdng xdng aAulquAy hirng tryc thudc C6ng ty: cdc Cria hang dqi lj : cric Thuong nhdn nh{n quydn

biin te xing diiu brin tt ngu6n hirng cta C6ng ty vd thu6c hQ th6ng phdn ph6i cta C6ng ty chiu tr6ch

nhi6m thi hdnh quy6t <l!nh ndy. C6c quyiit dinh v6 gi6 brtur ld (nidm ydt) tru6c ddy tr6i voi quyOt dinh

ndv cl6u bdi bo.

M GIAM oOy$.
Noi nhdn:
- Nhu DiAu 2 fthtrc hi€n)

- Sd CT; Cuc QLTT; So TC; Petrolimex
(thoy bk)
-LruW

d6
VATGi6 chua c6 thu 'l'h u

'l'ron

VAT
Gi6 ni6m v6tM4t hing

2.042,73Xdng sinh hgc E5 RON 92-ll 22.4',70 20.427,27
2.133,6423.4'.70 21.336.36Xdng kh6ng chi RON 95-III

r 8.909.09 I .890,9 rDi0zen 0,05S-ll 20.800

1.909.0921.000 l 9.090.91Didzen 0,001S-V

XANG D
CONG

BINE

Nggc Khuyen

Binh Dinh, ngdy l8 thdng 07 ndm 2021-



TAP DOAN xANG DAU VIBT NAM
C6NG TY XiNG DAU BiNH DDVH

653 /PLXBD - QD

CONG H6A xA HQI CHO NGHI A VI£T NAM
D§c ljp - Tv do - Henh ph6c

Birth Djnh, ngay 18 th&rg 07 nam 2024

PETIROL16n EX QUY£T DINH
"ye gia ban xang dau"

CH(J TICH KI£M GIAM D6C C6NG TY XiNG DAU BiNH DINH

- Can c& Quy6t djnh 56: 853/PLX-QD-HDQT ngay 03/1 1/2023 caa Cha t jch Hai d6ng Quan tri T4p
doan xing dau Viet Nam vi viec ban ha:nh E)iau Ie, ti cha va hopt dOng caa C6ng ty xing dau
Binh Dinh.

- Can cfr Quy6t djnh s6: 601/ PLX-QD-TGD ngay 04/07/2024 caa T6ng GUm d6c T8p doan xing
dhl Viet Nam vg viec ban hanh cac dja ban xa cang diu m6i, chi phi kinh doanh cao, gia ban tang
than t6i da 2%.

- Can c& Nghi quy6t sa 42/2023/UBTVQH15 caa Uy ban Thudng vp Qu6c hOi va mac thud bao ve
m6i trudng d6i v6i xing dau.

- Can ca Quy6t djnh s6: 630 /PLX-QD-TGD ngay 18/07/2024 caa T6ng Giam d6c T8p doin xing
dau viet Nam vd gia ban xing cMu.

Theo d& ngh! caa Hei d6ng gia C6ng ty.

QUYET DINH
Di6u L Nay Quy8t djnh gig ban bu6n mjt hang Mazut No2B (3,5S) tei kho Cang dau Quy
Nhan tr6n phrrang tien cia b6n mira va duqc ap dr.lng th 15 gi& 00 ngay 18/07/2024 cl.1 th6
nha sau:

Dan vi antI: D6ng/ Kg

M4t hang

Mazut No2B (3,SS)

Diiu & Cac C-)ng/ Ba Trudng Ph6ng Kinh doanh, K6 toan tai chinh; Tha tru&ng cac dan vi c6 li6n
quan chju trach nhiem thi hanh quy6t djnh nay. cac quy6t djnh va gia ban Mazut No2B (3,5S) tru6c
day trai vai guy&t djnh nay d6u bai b6.

WM GIAM DO9U q/
cONG TY
xANG D

&7dFiT
fm NgQC Khuy6n

Nai IIIIan:

- Nha Dial,t 2 (thtec bien)

- Sd CT; Cwc QLTF; Sd TC;
Petrotimex (thay b/c)
- LInt VT



TAP DoAN xANc DAU vIET NAM
coN(; TY XANG DAU BiNH DlNlr

So: 633 /PI-XIID - QD

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lAp - Tr; do - tllnh phric

----------------0C)0--

Binh Dinh, ngdy 11 thdng 07 ndm 2021

@t QUYET DINH
"Vi giti hin.rdng diiu"

CHU TICH KITM GIAM DOC C6NG TY XANG DAU BiNH DINH
- Cdn cr? Quytit ilinh sti: 853/PLX-QD-HDQT ngdy 03/l 112023 cta Chu tich H6i d6ng Quri,n tri T6p
dodn xdng dAu ViQr Nam vd vi6c ban hinh Di6u 10, t6 chuc vd hoat d6ng cua C6ng ty xlng dAu Binh
Dinh.

- Cin cri Quy6t dinh s6: 60I/PLX-QD-TGD ngity 0410712024 cia T6ng Gi6m <I6c T4p doan xdng dAu

ViQt Nam vd vi€c ban hanh c6c dia bdn xa cang dAu m6i, chi phi kinh doanh cao, giriL ban tAng th€m t6i
da 2o/o.

- Cdn cu Ngh! quy6r s6 qZtZOzltUsTVQHls crla Uy ban Thuong vu Qu6c h6i v6 muc thu6 b6o vQ
-,(. ,r

mor 1ru0n9 oor vor xang oau.

- Cdn cu Quytit dlnh s6: 616 /PLX-QD-TGD ngdy 1110112024 cta T6ng Gi6m d6c Tip dodn xdng dAu

Viet Nam v€ giri b6n xdng dAu.

Theo dd nghi cira HQi d6ng gi6 C6ng ty.

QUYET DINH

Didu l: quy6t Oinh giri bdn 16 (ni0m y6t) aOi v6'i cic m{t hing Xing, Diu cic lo4i tluo.'c 5p dgng
tir 15 gid'00 ngiy ll/0712024 cq th6 nhu'sau:

Dctn vi tinh: D6n lit thtgc t€

Gie bfu tr6n dugc rip dgng tai c6c QuAy. Cua hdng t4rc thuQc C6ng ty, cdc Cua hdng d4i l;i, cric

Thuong nhAn nh4n quytin b6n 16 xing dAu b6n tt ngu6n hirng cta C6ng ty vd thuQc hQ th6ng phAn

ph6i cria C6ng ty ; hing duoc giao trdn phuong ti6n b6n mua qua cQt born xdng diu.

I)i6u 2: ( iie ()rt g/ Bd Truong Phong Kinh doanh. K6 todn trudng: Tht truong cdc dcrn vi c6 liOn quan:

Cria h?rng xdng diu/QuAy hirng trgc thu6c C6ng ty: ciic Cua hdng d4i ly I cric Thuong nhdn nhin quydn

b6n le xdng dAu b6n tt ngu6n hirng cta C6ng ty vir thu6c hQ th6ng phan ph6i cta C6ng ty chiu tr6ch

nhiQm thi hdnh quy6t dlnh niry. C6c quy6t dfih vO gi6 b6n 16 (ni6m y6t) truoc ildy trrii vdi quy6t <Iinh

ndy d6u bAi bo.

tna crAn DogU$--
.\'oi trhirr:
- Nhu EiAu 2 1hrc hi€n)

- S0 CT: Cuc QLTT; Sd TC; Petrolimex
(thay b/c)

- Lru VT

d6

Thu VATGirl chua c6 thu
Tron

VAT
M4t hing Gi:i ni6m y6t

2.052,7322.580 20.527.27Xdng sinh hqc E5 RON 92-Il
2.144.5523.590 21 .445.45Xdng kh6ng chi RON 95-lll
I .920.912 r.l -10 19.209.09Di6zen 0.05S-ll
1.939.0921.3-r0 19.390.91Di6zen 0.001 S-V

CONG rY
XANG DA

BIMD

Phqnt Nggtc Khuyen



TAP DoAN xANc DAU VTET NAM
C6NG TY xANG DAU BiNH Dtr{H

56: 634 /PLXBD - QD

CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIET NAM
DQc lAp - Tg do - Hgnh phfc

Binh Dinh, ngdy I I thdng 07 ndm 2024

QUYET DINH
"Vi giti bdn xdng diu"

CHO TICH KIEM GIAM D6C CONG TY XANG DAU BiNH DINH

- Cdn ct Quy6t ai*r s6: 853/PLX-QD-HDQT ngdy 03/l 112023 ctaChitich HOi d6ng Quan tri T$p

cloirn xdng diu ViQt Nam v6 vi6c ban hanh Di6u lQ, t6 chric vir ho4t <IQng cria C6ng ty xlng dAu

Binh Dinh.

- Cdn cri quy6t Ainfr s6: 601/ PLX-QD-TGD ngiry 04/0112024 cta T6ng Girim d6c Tfp doan xang

diu ViQt Nam vd vi6c ban hifrh c6c clia ban xa cang ddu m6i, chi phi kinh doanh cao, gi6 bri.n tang

thern t6i da2o/o.

- can cri Nghf quyrit so qztzozlruervQHls cria Uy ban Thuong vu Qu6c hQi vd mtc thui! brio vQ
-1. ,l

mol truong oor vot xang oau.

- cdn cri Quytit ai*r s6: 6t6 /PLX-QD-TGD ngity 1110112024 cua T6ng Gi6m d6c TQp doifr xdng

diu ViQt Nam vd gi6 brin xang dAu.

Theo d6 nghi cta HQi d6ng gi6 C6ng ty.

QUYET DINH
Diiiu l: Nay Quy6t dinh gi6 bin bu6n m4t hirng Mazut No2B (3,5S) t4i kho Cing diu Quv
Nhon tr6n phuong tiQn cria b6n mua vh duqc ip dgng tir 15 gitr 00 ngiry 1u0712024 cq tha

nhu sau: 
Don vi tinh; Ding/ Kg

M{t hing Gi6 thanh t6an
Trong tl6

Gi6 chua c6 thuO VAT Thu6 VAT

Mazut No2B (3,5S) 18. 130 16.482 1.648

Di6u 2: C6c Ong/ Bd Trudng Phdng Kinh doanh, K6 toan tii chinh; Th[ truong c6c don vi c6 li6n

qr- .t i, tr6ch nhi6m thi hanh quytlt dinh ndy. C6c quyiit ai*r v€ gi6 brln Mazut No2B (3,5S) tru6c

dAy trdi vdi quy6t dinh ndy d€u bai b6.

GIAM DOC.i.i{--
Noi nhfln:
- Nhtt Diiu 2 (thvc hi€n)

- Sd CT; Cuc QLTT; Sd TC;

Petrolimex (thay b/c)

- Lru VT

CONG TY

XANG DA

BiNflD

Phqm Nggc KhuyAn

ra



TAP DOAN XANG DAU VIET NAM
C6NG TY XANG DAU BiNH DINH

56: 663 /PLXBD - QD

CQNG HOA XA HQI CH' NGHiA VIET NAM
DQc lip - Tq do - Hqnh phic
----------------0()0--

Binh Dinh, ngdy 25 thdng 07 ndm 2024

@I QUYET DINH
"Vi giti htin.ring dAu"

CH[] TICH KIEM GIAM DOC CONG TY XANG DAU BiNH DINH
- Cin cir Quy6t <tinh sii: 853/PLX-QD-HDQT ngdy 03/l l/2023 ci:r. Ch0 tich HQi d6ng Quan tri Tap
iloan xdng diu Vi€t Nam v6 vi6c ban hdnh DiAu 10, t6 chr?c vd ho4t dQng cta C6ng ty xlng dAu Binh
Dinh.

- Cdn cri Quy6t dlnh si1: 601/PLX-QD-TGD ngdy 04/0712024 cua T6ng Gi6m d6c T4p <Ioan xlng diu
Viet Nam vA viOc ban hAnh c6c dia bdn xa cang clAu .6i, chi phi kinh doanh cao, giri brln tang th6m t6i
da 2Yo.

- Cdn cri Nghi quyiit s6 qZIZOZITSTVQHI5 cta Uy ban Thudng vu Qu6c h6i vd mric thuis bAo v6
-t. ,l

mor truong ool vol xang oau.

- Cdn cri Quy6t ilinh sti: 660 /PLX-QD-TGD ngdy 25107 /20?4 cta T6ng Gidm d6c Tqp dodn xdng diu
Vi6t Nam vd giri b6n xing diu.

Theo dd nghi cira H6i d6ng gi6 C6ng ty.

QUYTT DINH

Di6u l: quy5t alnn gi6 bin 16 (ni6m y6O aiii voi c6c m{t hirng Xilng, Diu cic to4i duqc 6p dpng
tir 15 gid 00 ngiry 25t0112024 cU th6 nhu sau:

Don v1 tinh: Don lit thrc ft

Gi6 b6n tr6n duoc rip dgng t4i cric QuAy. Cua hing truc thuQc C6ng ty. cric Cria hing dqi ly. cric

Thuong nhdn nh4n quydn brin le x6ng diu bdn tu ngudn hirng cua C6ng ty ve thu6c hQ th6ng phdn

ph6i cia C6ng ty ; hang clugc giao tr6n phuong tiQn b6n mua qua c6t bom xdng ddu.

Di6u 2: Cric 6ng/ Ba Tru&ng Phong Kinh doanh, K6 toen trudng; Tht truong c6c don vi c6 li6n quan;

Cria hang xdng dau/QuAy hang tryc thuQc C6ng ty; c6c Cria hdng <l4i lj ; c6c Thuong nhdn nhfln quydn

b6n 16 xdng diu brin tir ngu6n hirng cua C6ng ty vd thudc hQ th6ng phAn ph6i cia C6ng ty chlu tr6ch

nhiQm thi hdnh quy6t dinh ndy. C6c quy6t dinh vd giri bdn le (ni6m y6t; truoc dAy tr6i voi quytit Oinf,

ndy d6u bai bo.

IAM DOC
Noi nhdn: ME6C,,Lfi.v
- Nhtr Di,iu 2 (thrc hi€n)

- SA CT, Cttc QLTT; So TC; Petrolimex
(thay b/c)

- Ltru VT

Trong d6

Gi5 chua c6 thu6 vAT Thu6 VAT
NI4t hing Girl ni6m yOt

2.0 r 8,l8Xdng sinh hgc E5 RON 92-ll 22.200 20. I 8l .82

2-1. r 80 21.072.73 2.t07,27Xdng kh6ng chi RON 95-lll
20.490 t8.627.2'7 1.862,73Di6zen 0.05S-ll

Didzen 0.001 S-V 20.6e0 18.809,09 I .880.91

PII

XANG D

BINH

u),6n Thonh Tdm



TAP DoAN XANG DAU VIET NAM
C6NG TY XANG DAU BiNH Dtr.{H

56: 664 /PLXBE - QD

CONG HOA xA HQT CHO NGHiA vET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phrflc

Binh Dinh, ngdy 25 thdng 07 ndm 2024

QUYET DINH
,.-,) .... - .; .."ve gro bdn xang dau"

CHUTICH KtM GrAM O6c c6xC Ty XANG DAU BiNH DINH

- Cen cri Quy6t dlnh s6: 853/PLX-QD-HDQT ngdy 03/1112023 cta Cht tich HOi d6ng Quan trl Tap
doirn xdng d6u ViQt Nam v6 vi6c ban hanh Diiiu 16, t6 chric vd ho4t rlQng cria C6ng ty xang dAu

Binh Dinh.

- Ctrn c0 quytit Cinh s6: 601/ PLX-QD-TGD ngiry 0410712024 cria Tdng Girirn d6c TAp doan xlng
dAu ViQt Nam vil vi€c ban hanh c6c tlia ban xa cang diu m6i, chi phi kinh doanh cao, gi6 b6n tlng
them t6i da 2%.

- Can cri Nghi quy6t sd 42/2O23NBTYQH15 cria Uy ban Thuong vu Qu5c hQi v€ mric thu€ bdo vQ

m6i trudng dOi vdi xang diu.

- Cin cf quytit ainfr s6: 660 /PLX-QD-TGD ngdy 2510712024 cua T6ng Gi6m ddc Tf,p tloan xdng
diu ViQt Nam vii gi6 b6n xdng dAu.

Theo d6 ngh! cta HQi dOng gi6 C6ng ty.

QUYET DINH
Diiiu l: Nay Quy6t dinh gi6 bin bu6n m{t hirng Mazut NoZB (3,5S) t4i kho Cing diu Quy
Nhon tr6n phucrng tiQn cria b6n mua vi tluqc ip dgng tir 15 gid 00 ngiry 2510712024 cV thd
nhu sau:

Don vi tinh: Ding/ Kg

DiAu 2: Cric Ong/ Bd Truong Phdng Kinh doanh, K6 todn tiri chinh; Thu truong cdc don v! c6 li€n
quan chiu tr6ch nhi6m thi hanh quytit dlnh ndy. C6c quy6t ainf, vd gi6 ban Mazut No2B (3,5S) tru6c
clAy trrii vcri quyi5t ai*r ndy d€u bai bo.

Noi nhAn:

M DOC
M DOC r 't--

- Nhr DiAu 2 1hrc hi€n)

- Sd CT; Cuc QLTT; Sd TC;

Petrolimex (thay b/c)

-LwVT

M4t hing Gi6 thanh t6an
Trong d6

Gi6 chua c6 thu6 VAT ThuG VAT
Mazut No2B (3,5S) 17.510 15.918 t.592

CCNd
U

NguyAn Thanh Tfrm

P

XANG

Bh{E


